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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)
- Mã số ngành đào tạo: 522140221 
- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo: 04 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc (The Degree of Bachelor Music Education)
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr​ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên; có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc.
3. Thông tin tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Hình thức tuyển sinh: Tổ chức thi theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Thí sinh dự thi khối N (3 môn: Văn học, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ)

- Dự kiến qui mô tuyển sinh: theo chỉ tiêu hàng năm của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (khoảng 250 sinh viên/năm).

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

1.1. Khối kiến thức chung
- Vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các kiến thức về tin học ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.

1.2. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
- Vận dụng các kiến thức về quá trình hình thành, phát triển của lịch sử văn minh thế giới, nghệ thuật học, mỹ học, phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy Âm nhạc.

- Vận dụng các kiến thức về quá trình lịch sử và các thành tố của văn hóa Việt Nam trong học tập, nghiên cứu giảng dạy âm nhạc.

1.3. Khối kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản về âm nhạc ở trình độ đại học sư phạm để trên cơ sở đó có vận dụng vào học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công tác dạy học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

1.4. Khối kiến thức chuyên ngành


- Sử dụng được kiến thức cơ bản toàn diện để xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc; Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc; Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhạc soạn cho đàn Electric Keyboard và đàn Guitare; Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, đại học.


- Vận dụng được những hiểu biết cơ bản về giáo dục âm nhạc và khoa học giáo dục âm nhạc; Nắm đư​ợc phư​ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc; Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.


- Vận dụng được kiến thức đã học để tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr​ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ; Theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm không ngừng nâng cao trình độ; Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc; Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung; đồng thời, biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc.

1.5. Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm
- Nhận diện được bức tranh tâm lý đặc trưng của học sinh, trạng thái tâm lý, từ đó đề xuất phương pháp giáo dục, dạy học phù hợp.

- Giải thích được bản chất và vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người và xã hội, biết các công việc của người giáo viên Âm nhạc đối với lớp học của mình.

- Vận dụng các kiến thức về lí luận dạy học nói chung vào quá trình dạy học của bộ môn và có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ trong dạy học Âm nhạc.
- Lựa chọn, vận dụng được các phương pháp, phương tiện phù hợp mục tiêu, nội dung dạy học, đối tượng, hình thức tổ chức dạy học một cách hiệu quả nhất.
- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ học sinh tự học và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

- Thực hành vận dụng các kĩ thuật dạy học phù hợp đặc trưng môn âm nhạc theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
- Vận dụng những hiểu biết về một số vấn đề chuyên sâu của nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, các nước trong khu vực và thế giới vào học tập, nghiên cứu; đáp ứng yêu cầu dạy học âm nhạc ở trường phổ thông.

1.6. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp:

- Hiểu và vận dụng được qui trình của các đợt kiến tập, thực tập sư phạm theo yêu cầu của trường phổ thông. 
- Hiểu và vận dụng được qui trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp và thi thực hành, Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp; cách lập kế hoạch và khai thác các điều kiện học tập để hoàn thành tốt khoá luận/kỳ thi tốt nghiệp.

- Vận dụng được phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Âm nhạc trong thực tiễn nghề nghiệp.
2. Về kĩ năng

2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Các kĩ năng nghề nghiệp

2.1.1.1. Kĩ năng tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

- Vận dụng kiến thức Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận dạy học… thiết kế được bộ công cụ khảo sát đối tượng dạy học.


- Vận dụng các kiến thức xã hội, khảo sát môi trường giáo dục (đặc điểm địa phương, cha mẹ HS…) phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

2.1.1.2. Kĩ năng xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch dạy học, giáo dục

- Sử dụng các thông tin về đối tượng và môi trường giáo dục, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng dạy học và môi trường giáo dục.

- Sử dụng các thông tin trong kế hoạch dạy học, lựa chọn được phương pháp, phương tiện dạy học, công cụ hỗ trợ phù hợp từng bài học.


- Lập được kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội (tổng phụ trách), giáo dục, quản lý người học.

2.1.1.3. Kĩ năng tổ chức và triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục

- Dựa vào kế hoạch dạy học, xác định được các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học phù hợp mục tiêu, nội dung, đối tượng dạy học.

- Tổ chức được các hoạt động dạy học đa dạng phù hợp các đối tượng khác nhau, vận dụng cách thức hướng dẫn học sinh tự học phù hợp môn học.

- Kết hợp được các hoạt động giáo dục trong quá trình dạy học môn học, trong và ngoài nhà trường.

- Có khả năng giáo dục học sinh đặc biệt.

2.1.1.4. Kĩ năng đánh giá kết quả học tập của người học, đánh giá cải tiến việc dạy học, giáo dục:

- Lập được kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá tổng kết trong quá trình dạy học.

- Thiết kế được các bài kiểm tra đánh giá theo những mục đích, mục tiêu phù hợp nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

- Dựa vào kế hoạch dạy học, giáo dục, lập được bản ghi chép, đánh giá cải tiến việc dạy học, giáo dục; lập được kế hoạch đánh giá kết quả của từng hoạt động giáo dục.

- Xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học.
2.1.1.5. Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp

- Lập được kế hoạch tự học, tự nghiên cứu phát triển chuyên môn, nghề nghiệp phù hợp bản thân và môi trường làm việc.

2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

- Phát hiện và hình thành được vấn đề nghiên cứu, phân tích và đề xuất được giải pháp phù hợp thực tiễn dạy học.

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: 

- Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, xây dựng nguồn tài liệu tham khảo, hỗ trợ dạy học môn học Âm nhạc.

2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống:
- Đánh giá được bối cảnh lịch sử, văn hóa dân tộc và bối cảnh toàn cầu đối với giáo dục nói chung, dạy học âm nhạc nói riêng từ đó có những thích ứng kịp thời nhằm phát triển nghề nghiệp chuyên môn.
2.1.5. Năng lực vận dụng được các kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn nghề nghiệp:

- Sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về nghiên cứu và dạy học Âm nhạc.

2.1.6. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp: 

- Cập nhật kiến thức, đề xuất các ý tưởng cải tiến việc dạy học môn học, viết và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm cho môn học, hình thành các ý tưởng nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn.

2.2. Kĩ năng mềm

2.2.1. Các kĩ năng cá nhân 

- Có khả năng tự học và học tập suốt đời

- Thu thập và tổng hợp tài liệu, quản lý thời gian, thích ứng với sự thay đổi...
2.2.2. Làm việc theo nhóm 

- Có khả năng thành lập nhóm, xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung.

- Thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh

2.2.3. Quản lý môi trường dạy và học
- Có khả năng ra quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra các hoạt động trong trường, trong lớp phụ trách.

2.2.4. Kĩ năng giao tiếp 

- Có khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân, giao tiếp bằng văn bản hoặc email. 

2.2.6. Các kỹ năng mềm khác


Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: 

- Kĩ năng nghe, nói, đọc viết đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu chuẩn của Châu Âu.

- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản và tin học chuyên ngành Âm nhạc phù hợp công việc chuyên môn.

3. Về phẩm chất đạo đức:
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân


- Kiên trì, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tự tin, chủ động, linh hoạt, say mê công việc.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp


- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo; 



- Yêu nghề, yêu học sinh, nhiệt tình trong công tác; 



- Tác phong chuyên nghiệp, thể hiện tác phong mẫu mực của người giáo viên.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội 



- Có tinh thần dân tộc, hiểu biết về văn hóa dân tộc Việt Nam. 



- Có ý thức về an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện lập trường vững vàng và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

4. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi sinh viên tốt nghiệp: 


Cử nhân Sư phạm Âm nhạc làm công tác nghiên cứu ở tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực Âm nhạc, Nghệ thuật học, Lí luận và phương pháp dạy học Âm nhạc; Làm công tác giảng dạy Âm nhạc tại các trường đại học, cao đẳng và các bậc ở phổ thông; Làm công tác quản lý văn hóa nghệ thuật ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội; Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối ngành nghệ thuật; Có thể học tiếp lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.
PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐHSPÂM NHẠC
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 


                      
133 tín chỉ
Trong đó:

	- Khối kiến thức chung (M1)                        
	21 tín chỉ

	- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2)
                              + Bắt buộc: 9

                              + Tự chọn: 4
	13  tín chỉ

	    - Khối kiến thức cơ sở ngành (M3)

                                  + Bắt buộc: 25
                                      + Tự chọn: 4
	29  tín chỉ

	- Khối kiến thức chuyên ngành (M4)


                                  + Bắt buộc: 37
                                  + Tự chọn: 2
	39 tín chỉ

	- Khối kiến thức thực tế và tốt nghiệp (M5)

                                   + Bắt buộc: 13
                                   + Tự chọn: 2
	15 tín chỉ

	 - Khối kiến thức thực tế chuyên môn, thực tập và tốt nghiệp
	16 tín chỉ 

	
	


2. Khung chương trình đào tạo
	STT
	Mã số  
	Môn học
	Số
 tín 
chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số 
các môn
 học 
tiên 
quyết

	
	
	
	
	 Lý thuyết
	Thực 
hành
	Tự
 học
	

	I
	M1
	Khối kiến thức chung
	21
	 
	 
	 
	 

	
	
	(Không tính các môn 10, 11)
	
	
	 
	
	

	1
	  POL2001
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2
	21
	5
	4
	 

	
	
	Fundamental Principles of Marxism and Leninism 1
	
	
	
	
	

	2
	 POL2002
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	32
	8
	5
	 

	
	
	Fundamental Principles of Marxism and Leninism 2
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	

	3
	 POL2003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	Ho Chi Minh’s Thoughts
	
	
	
	
	

	4
	 POL2004
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
	3
	35
	7
	3
	 

	
	
	Revolutionary Roads and Policies of Vietnamese Communist Party
	
	
	
	
	

	5
	 INF2001
	Tin học cơ bản
	2
	5
	15
	10
	 

	
	
	Introduction to IT
	
	
	
	
	

	6
	 CFL2001
	Tiếng Anh A1
	4
	16
	40
	4
	 

	
	
	English A1
	
	
	
	
	

	7
	 CFL2002
	Tiếng Anh A2
	3
	22
	20
	3
	 

	
	
	English A2
	
	
	
	
	

	8
	 PPE2010, PPE2011
	Giáo dục thể chất 1, 2
	
	10
	60
	5
	2+3TC

	
	
	Physical Education
	
	
	
	
	

	9
	 GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	National Defense Education  
	
	
	
	
	

	10
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	3
	2
	

	II
	M2
	Khối kiến thức cơ bản chung
 của nhóm ngành
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Các môn học bắt buộc
	9
	 
	 
	 
	 

	11
	 PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	Scientific research methods
	
	
	
	
	

	12
	 MUS2002
	Mỹ học
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	Aesthetics
	
	
	
	
	

	13
	 MUS2003
	Nghệ thuật học đại cương
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	Genaral Arts 
	
	
	
	
	

	14
	 CLM2001
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 
	3
	30
	12
	3
	 

	
	
	Vietnam Cultural Facilities
	
	
	
	
	

	 
	 
	Các môn học tự chọn
	4/8
	 
	 
	 
	 

	15
	    PPE2003
	Quản lý hành chính Nhà nước
 và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	State Administrative& Education Management
	
	
	
	
	

	16
	 CFL2008
	Tiếng Việt thực hành
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Vietnamese Practice
	
	
	
	
	

	17
	 CLM2004
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	History of World civilization
	
	
	
	
	

	18
	 MUS2034
	Lịch sử nghệ thuật
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	History of Art
	
	
	
	
	

	III
	M3
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Các môn học bắt buộc
	25
	 
	 
	 
	 

	19
	 MUS2004
	Lịch sử âm nhạc thế giới 1 
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	History of the world music 1 
	
	
	
	
	

	20
	 MUS2005
	Lịch sử âm nhạc thế giới 2
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	History of the world music 2
	
	
	
	
	

	21
	 MUS2006
	Lịch sử âm nhạc thế giới 3
	2
	20
	22
	3
	 

	
	
	History of the world music 3
	
	
	
	
	

	22
	 MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam
	3
	10
	18
	2
	 

	
	
	Vietnam music
	
	
	
	
	

	23
	 MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1
	3
	20
	22
	3
	 

	
	
	Music theory 1
	
	
	
	
	

	24
	 MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Music theory 2
	
	
	
	
	

	25
	 VMU2001
	Dân ca 
	2
	5
	23
	2
	 

	
	
	Folk song
	
	
	
	
	

	26
	 MUS2011
	Múa 
	3
	4
	38
	3
	 

	
	
	Dancing
	
	
	
	
	

	27
	 MUS2012
	Sáng tác
	2
	5
	23
	2
	 

	
	
	Composition
	
	
	
	
	


	28
	CFL2005
	Tiếng anh CN Âm nhạc, MN, TN, Piano
	2
	5
	20
	5
	

	29
	MUS2001
	Tin học chuyên ngành
	2
	5
	20
	5
	

	 
	 
	Các môn học tự chọn
	4/10
	 
	 
	 
	 

	30
	 MUS2013
	Phối hợp xướng
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Choir Arrangements
	
	
	
	
	

	31
	 MUS2015
	Nhập môn phức điệu
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Polyphony
	
	
	
	
	

	32
	 MUS2016
	Dân tộc nhạc học
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Ethnomusicology
	
	
	
	
	

	33
	 CLM2003
	Văn học học đại cương
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	CLM2016
	Văn hoá dân gian việt Nam
	2
	
	
	
	

	IV
	M4
	Khối kiến thức chuyên ngành
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Các môn học bắt buộc
	37
	 
	 
	 
	 

	35
	 MUS2017
	Ký xướng âm 1
	2
	3
	25
	2
	 

	
	
	Tonic Sol-fa notation 1
	
	
	
	
	

	36
	  MUS2018
	Ký xướng âm 2
	2
	3
	25
	2
	 

	
	
	Tonic Sol-fa notation 2
	
	
	
	
	

	37
	  MUS2019
	Ký xướng âm 3
	2
	3
	25
	2
	 

	
	
	Tonic Sol-fa notation 3
	
	
	
	
	

	38
	  MUS2020
	Ký xướng âm 4
	2
	3
	25
	2
	 


	
	
	Tonic Sol-fa notation 4
	
	
	
	
	

	39
	  MUS2021
	Ký xướng âm 5
	2
	3
	25
	2
	 

	
	
	Tonic Sol-fa notation 5
	
	
	
	
	

	40
	  MUS2022
	Hòa thanh 1
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Harmony 1
	
	
	
	
	

	41
	  MUS2023
	Hòa thanh 2
	3
	15
	27
	3
	 

	
	
	Harmony 2
	
	
	
	
	

	42
	  MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Analysis of musical works 1
	
	
	
	
	

	43
	  MUS2025
	Phân tích tác phẩm 2
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Analysis of musical works 2
	
	
	
	
	

	44
	  MUS2026
	Phân tích tác phẩm 3
	2
	10
	18
	2
	 

	
	
	Analysis of musical works 3
	
	
	
	
	

	45
	  MUS2027
	Hát hợp xướng
	3
	4
	38
	3
	 

	
	
	Choral singing
	
	
	
	
	

	46
	 MUS2060
	Chỉ huy hợp xướng
	2
	2
	26
	2
	 

	
	
	Choir conductor
	
	
	
	
	

	47
	 MUS2061
	Dàn dựng chương trình Âm nhạc tổng hợp
	3
	4
	38
	3
	 

	
	
	Synthetic staging
	
	
	
	
	

	48
	 VMU2002
	Thanh nhạc 1
	1
	1
	3
	1
	 

	
	
	Vocal music 1
	
	
	
	
	

	49
	 VMU2003
	Thanh nhạc 2
	1
	1
	3
	1
	 

	
	
	Vocal music 2
	
	
	
	
	

	50
	VMU2018
	Thanh nhạc 3
	1
	1
	3
	1
	

	51
	VMU2019
	Thanh nhạc 4
	1
	1
	3
	1
	

	52
	 VMI2001
	Nhạc cụ 1
	1
	1
	3
	1
	 

	
	
	Musical instrument 1
	
	
	
	
	

	53
	 VMI2002
	Nhạc cụ 2 
	1
	1
	3
	1
	 

	
	
	Musical instrument 2
	
	
	
	
	

	54
	VMI2013
	Nhạc cụ 3
	1
	1
	3
	1
	

	55
	VMI2014
	Nhạc cụ 4
	1
	1
	3
	1
	

	 
	 
	Các môn học tự chọn
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	56
	VMI2006
	Đệm đàn 1
	2
	5
	15
	10
	Học
 theo nhóm

	
	
	Accompanying instrument 1
	
	
	
	
	

	57
	 VMI2007
	Đệm đàn 2
	2
	5
	15
	10
	Học
 theo nhóm

	
	
	Accompanying instrument 2
	
	
	
	
	

	58
	 MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ
	2
	5
	15
	10
	 

	
	
	Introduction to Musical instrument 
	
	
	
	
	

	59
	 VMU2011
	Thực hành biểu diễn
	2
	5
	15
	10
	Học
 theo nhóm

	
	
	Practice performance
	
	
	
	
	

	V
	M5
	Khối kiến thức NVSP
	15
	 
	 
	 
	 

	V.1
	 
	Các môn học bắt buộc
	13
	 
	 
	 
	 

	60
	 MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1
	2
	5
	23
	2
	 

	
	
	Teaching methods for music 1
	
	
	
	
	

	61
	 MUS2032
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2
	2
	5
	23
	2
	 

	
	
	Teaching methods for music 2
	
	
	
	
	

	62
	 PPE2001
	Tâm lý học
	3
	22
	20
	3
	 

	
	
	Genaral Psychology
	
	
	
	
	

	63
	 PPE2002
	Giáo dục học 
	4
	30
	28
	2
	 

	
	
	Pedagogics (educators)
	
	
	
	
	

	64
	 PPE2009
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	2
	5
	15
	10
	 

	
	
	Teaching training
	
	
	
	
	

	 
	 
	Các môn học tự chọn
	2/6
	 
	 
	 
	 

	65
	 PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật 
	2
	20
	8
	2
	 

	 
	 
	Psychology of Art
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	 MUS2033
	Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	2
	2
	28
	 
	 

	
	
	Activities outsite the classroom
	
	
	
	
	

	67
	 MUS2014
	Thực tế sáng tác
	2
	20
	8
	2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	M6
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Khối kiến thức thực tập 
	6
	 
	 
	 
	 

	68
	 
	Thực tập sư phạm 1
	2
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	Thực tập sư phạm 2
	4
	
	
	
	

	 
	 
	Khối kiến thức tốt  nghiệp
	10
	 
	 
	 
	 

	70
	 
	Khóa luận tốt nghiệp (Graduation)
	10
	 
	 
	 
	 

	71
	 
	Môn thay thế khóa luận TN:
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lý thuyết âm nhạc tổng hợp
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Thực hành âm nhạc tổng hợp
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng 
	133
	 
	 
	 
	 


    3. Danh mục tài liệu tham khảo
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số

tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I.
	M1
	Khối kiến thức chung
	21
	

	1
	POL2001
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1


	2


	Tài liệu chính:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2008), Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2012), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007). Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học . Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn: Các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận Chính trị

Bạch Thị Lan Anh; Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Thị Huyền; MaiThanh Hồng ( 2013). Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trường ĐH SP nghệ thuật TW

	2
	POL2002
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2


	3
	Tài liệu chính:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2008), Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2012), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007). Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học . Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn: Các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận Chính trị

Bạch Thị Lan Anh; Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Thị Huyền; MaiThanh Hồng ( 2013). Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật TW

	3
	POL2003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2


	Tài liệu chính:
Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2012). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.

Tài liệu tham khảo:
1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các Bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. ( 2003). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện, Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng.

	4
	POL2004
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3


	Tài liệu chính:

Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2012). Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.
Tài liệu tham khảo:

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các Bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. ( 2003). Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện, Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng.

	5
	INF2001
	Tin học cơ bản


	2


	Tài liệu chính:

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, Tài liệu Tin học đại cương.

Tài liệu tham khảo:

1. Hướng dẫn sử dụng Microsoft word, 2007, NXB Giáo dục;

2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Exel, 2009, NXB Giáo dục;

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Powerpoint, 2009, NXB Giáo dục.

	6
	CFL2001
	Tiếng Anh A1
	4
	Tài liệu chính:

1. Tom Hutchinson (1999), Lifelines Elementary, Oxford University Press

2. Raymond Murphy (1995), Essential Grammar in use, Nxb Đồng  Nai

3. Băng, đĩa của giáo trình.

Tài liệu tham khảo:

1. Bernard Hartley & Peter Viney (1997), Streamline English -  Departures, NXB Trẻ.
Các tài liệu khác có liên quan đến kiến thức của học phần

	7
	CFL2002
	Tiếng Anh A2
	3


	Tài liệu chính

1. Tom Hutchinson (1999), Lifelines Elementary, Oxford University Press.
2. Raymond Murphy (1995), Essential Grammar in use, Nxb Đồng  Nai

3. Băng, đĩa của giáo trình.

Tài liệu tham khảo:

2. Bernard Hartley & Peter Viney (1997), Streamline English -  Departures, Nxb Trẻ.
Các tài liệu khác có liên quan đến kiến thức của học phần

	8
	PPE2010, PPE2011
	Giáo dục thể chất 1, 2


	
	Tài liệu chính:

1. Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Quang Hưng (2000), Điền kinh, Nxb Thể dục Thể thao.

2. Lê Văn Lẫm, Nguyễn Xuân Sinh, Trương Anh Tuấn (2000), Thể dục , Nxb Thể dục Thể thao.

3. Trần Nguyệt Đán (2007), Tài liệu về Thể dục AEROBICS dùng cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Đề tài nghiên cứu khoa học).

Tài liệu tham khảo:

1. Hướng Xuân Nguyên (2002), Giáo trình giảng dạy môn cầu lông, Nxb Thể dục Thể thao.
2. Trần Văn Vinh (2002), Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông, Nxb Thể dục Thể thao.
3. (2004) Luật Cầu lông,  Nxb Thể dục Thể thao,

4. Hồ Hoàng Khánh (2005), 25 bài quyền KARATE (SHTOKAN-RYU), Nxb Thể dục thể thao.

Hồ Hoàng Khánh (1995), 5 đẳng quyền KARATE DO OKINAWA, Nxb Thể dục thể thao.

	9
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng


	
	Theo chương trình của TTGDQP

	10
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	
	

	II.
	M2
	Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	13
	

	II.1
	
	Các môn học bắt buộc
	9
	

	11
	PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học


	2
	Tài liệu chính

Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Văn Lê (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb VHTT, Hà Nội.
Lê Tử Thành (1995), Lô gic học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb  Trẻ, TP HCM.

	12
	MUS2002
	Mỹ học


	2
	Tài liệu chính:

Tràn Vĩnh Khương, Tài liệu giảng dạy môn Mỹ học.

Tài liệu tham khảo:

1  Lê Lưu Oanh (2011),  Văn học và các loại hình nghệ thuật, Nxb Đại học Sư phạm.

2. Đỗ Văn Khang (chủ biên, 2002),  Mỹ học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Đỗ Huy, Vũ Trọng Dung (2003), Giáo trình Mỹ học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia.
4. Vũ Minh Tâm (2000), Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ, Nxb Đại học Sư phạm.
5. Dương Viết Á (1994), Âm nhạc – lý luận và cây đời, Nxb Âm nhạc.



	13
	MUS2003
	Nghệ thuật học đại cương


	2


	Tài liệu chính:

Đỗ Văn Khang (2004), Nghệ thuật học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (2012), Giáo trình lịch sử nghệ thuật (tập 1), Nxb Xây dựng.

2. Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (2012), Giáo trình lịch sử nghệ thuật (tập 2), Nxb Xây dựng.

3. Lê Lưu Oanh (2011), Văn học và các loại hình nghệ thuật, Nxb ĐHSP.

4. M. Cagan (2004), Hình thái học nghệ thuật, Nxb Hội Nhà văn.

5.  Lukin (1994). Nguyên lý mỹ học Mác – Lênin, Nxb Sách giáo khoa Mác–Lênin.

6. Nguyễn Phan Thọ (1992), Nghệ thuật truyền thống Đông Nam Á, Nxb Chính trị Quốc gia.

7. Nguyễn Thuý Tuân (2002), Hội hoạ và nghệ thuật trang trí, Nxb Thanh niên.

	14
	CLM2001
	Cơ sở văn hóa Việt Nam


	3


	Tài liệu chính

1. Trần Quốc Vượng (chủ biên) (1997), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dụ, Hà Nội.

2. Trần Ngọc Thêm(1997), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh (1971), Về công tác Văn hóa văn nghệ, Nxb Sự thật;
2. Phạm Văn Đồng (1994), Văn hóa và đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia.
3. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, XI.
4. Vũ Tự Lập (1991), Văn hóa và cư dân đồng bằng Sông Hồng, Nxb Khoa học kỹ thuật.

5. Nguyễn Văn Huyên, Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Nxb khoa học kỹ thuật.

6. Đào Duy Anh (1992), Văn hóa VN Sử cương, Nxb TP hồ chí Minh.

7. Đinh Gia Khánh (1995), Các vùng văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học.

8. Phan Ngọc (1994), Văn hóa và cách tiếp cận mới, Nxb Văn hóa Nghệ thuật.

9. Trương Thìn (1995), Văn hóa phi vật thể xứ Huế, Nxb Văn hoá Nghệ thuật.
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	15
	PPE2003
	Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo


	2


	Tài liệu chính:
1. Phạm Viết Vượng (Chủ biên), Ngô Thanh Can, Trần Quang Cấn, Đỗ Ngọc Đạt, Đặng T. Thanh Huyền, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đức Thìn (Tái bản năm 2009), Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, Nxb Đại học sư phạm.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1999), Luật Giáo dục 1998, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Luật Giáo dục 2005, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường trung học (Ban hành kèm theo quyết định số: 23/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Luật Cán bộ, Công chức (2009), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học (Ban hành kèm theo quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Duy Gia (1996), Nâng cao quyền lực, năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu lực pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội.
2. Học viện Hành chính quốc gia (2004), Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức. Tài Liệu Bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước: Chương trình chuyên viên, phần 2, Hà Nội.
Bùi Minh Hiền (chủ biên) (2006), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

	16
	CFL2008
	Tiếng Việt thực hành
	2
	Tài liệu chính:

Bùi Minh Toán, Lê A , Đỗ Việt Hùng (1998), Tiếng Việt thực hành, Nxb Giáo dục.
Tài liệu tham khảo:

1. Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh (2003), Tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học sư phạm.
2. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
3. Phan Thiều (1998), Rèn luyện ngôn ngữ  tập 1, Nxb Giáo dục.
4. Phan Thiều (1998), Rèn luyện ngôn ngữ  tập 2,  Nxb Giáo dục.
Giáo trình lý luận Văn hoá và đường lối Văn hoá - Văn nghệ của Đảng cộng sản Việt  Nam (Dùng cho hệ lý luận chính trị cao cấp).

	17
	CLM2004
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	Tài liệu chính:

1. Vũ Dương Ninh (chủ biên) (1998), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb GD;

2. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên (1993), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập II, Văn minh Trung Quốc, Nxb QĐ nhân dân, H.

3. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên (1996), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập III: Văn minh Hy Lạp, Văn minh La Mã, Nxb QĐND, H;

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên(1993), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập I: Văn minh Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ, NxbQĐND. H;

Phạm Hồng Việt (1993), Một số vấn đề văn hoá thế giới cổ đại, Nxb Thuận Hoá, Huế.

	18
	MUS2034
	Lịch sử nghệ thuật
	2
	Tài liệu chính:

4. Vũ Dương Ninh (chủ biên) (1998), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb GD;

5. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên (1993), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập II, Văn minh Trung Quốc, Nxb QĐ nhân dân, H.

6. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên (1996), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập III: Văn minh Hy Lạp, Văn minh La Mã, Nxb QĐND, H;

Tài liệu tham khảo:

2. Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên(1993), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập I: Văn minh Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ, NxbQĐND. H;

Phạm Hồng Việt (1993), Một số vấn đề văn hoá thế giới cổ đại, Nxb Thuận Hoá, Huế.
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	19
	MUS2004
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 1


	2


	Tài liệu chính
Nguyễn Thị Tố Mai (2012), Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới (phần châu Âu) cho hệ ĐHSP Âm nhạc, quyển 1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Tài liệu tham khảo

61.  Phạm Lê Hòa (2007),  Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Tố Mai (2011), Giáo trình Lịch sử âm nhạc cho hệ CĐSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

3. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại âm nhạc, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

4. Nguyễn Xinh (1983), Lịch sử âm nhạc thế giới tập I, Nhạc viện Hà Nội.

5. Nguyễn Xinh, Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung (1985), Lịch sử âm nhạc thế giới tập II, Nhạc viện Hà Nội.

	20
	MUS2005
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 2
	2
	Tài liệu chính
Nguyễn Thị Tố Mai (2012), Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới (phần châu Âu) cho hệ ĐHSP Âm nhạc, quyển 2, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Tài liệu tham khảo

1.  Phạm Lê Hòa (2007),  Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Tố Mai (2011), Giáo trình Lịch sử âm nhạc cho hệ CĐSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

3. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại âm nhạc, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

4. Nguyễn Xinh (1983), Lịch sử âm nhạc thế giới tập I, Nhạc viện Hà Nội.

5. Nguyễn Xinh, Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung (1985), Lịch sử âm nhạc thế giới tập II, Nhạc viện Hà Nội.



	21
	MUS2006
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 3


	2


	Tài liệu chính

1. Nguyễn Thị Nhung (chủ biên, 2009), Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới thế kỷ XX, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
2. Nguyễn Bình Định (2000), Lịch sử âm nhạc Phương Đông, Nhạc viện Hà Nội.
Tài liệu tham khảo

1. Tú Ngọc, Trích giảng âm nhạc thế giới thế kỷ XX , Nhạc viện HN, 1991.

2. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại âm nhạc, Nxb Âm nhạc.

3. Phạm Lê Hòa (2007),  Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Nhung (2006), Âm nhạc Việt Nam  tác giả - tác phẩm (tập 1), Viện âm nhạc.

5. Nhều tác giả (1990), Jazz – Rock – Pop, Nxb Âm nhạc.

	22
	MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam


	3


	Tài liệu chính

Thụy Loan – Lược sử âm nhạc Việt Nam (1993) – Nhạc Viện Hà Nội – NXB âm nhạc.
Tài liệu tham khảo

1. PGS. TS Tú Ngọc – PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – TS Vũ Tự Lân – Nguyễn Ngọc Oánh – Thái Phiên (2000), Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu.

2. Nguyễn Thị Tố Mai (2011), Giáo trình Lịch sử âm nhạc Cao đẳng sư phạm, tài liệu lưu hành nội bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

3. Nhiều tác giả (tập 1, 2010), Tổng tập âm nhạc Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc.

4. Nguyễn Thị Nhung (2001), Âm nhạc thính phòng  giao hưởng Việt Nam, Viện Âm nhạc.

	23
	MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1


	3


	Tài liệu chính

1. Trịnh Hoài Thu (chủ biên), Phạm Lê Hòa, Nguyễn Tố Mai, Lê Anh Tuấn, Lương Minh Tân (2012), Giáo trình môn Lý thuyết âm nhạc, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
2. Phạm Tú Hương, Đỗ Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Ánh (2010), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Đại học sư phạm

Tài liệu tham khảo

1. V.A.Vakhrameep (1993), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, NXB Âm nhạc.

2. Phạm Tú Hương (2004), Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Giáo trình cao đẳng), NXB Đại học Sư phạm.

3. Đỗ Xuân Tùng  (2007), Giải thích thuật ngữ âm nhạc quốc tế thông dụng, Nhạc viên Hà Nội.

4. Hải Lễ (2001), Lý thuyết cơ bản về âm nhạc, Trường CĐSP Nhạc Họa Trung ương.

5. Phạm Phương Hoa (chủ biên, 2014), Tự học nhạc lý cơ bản, Nxb Âm nhạc.



	24
	MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2


	2


	Tài liệu chính

1. Trịnh Hoài Thu (chủ biên), Phạm Lê Hòa, Nguyễn Tố Mai, Lê Anh Tuấn, Lương Minh Tân (2012), Giáo trình môn Lý thuyết âm nhạc, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
2. Phạm Tú Hương, Đỗ Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Ánh (2010), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Đại học sư phạm

Tài liệu tham khảo

1. V.A.Vakhrameep (1993), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, NXB Âm nhạc.

2. Phạm Tú Hương (2004), Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Giáo trình cao đẳng), NXB Đại học Sư phạm.

3. Đỗ Xuân Tùng  (2007), Giải thích thuật ngữ âm nhạc quốc tế thông dụng, Nhạc viên Hà Nội.

4. Hải Lễ (2001), Lý thuyết cơ bản về âm nhạc, Trường CĐSP Nhạc Họa Trung ương.

5. Phạm Phương Hoa (chủ biên, 2014), Tự học nhạc lý cơ bản, Nxb Âm nhạc.



	25
	VMU2001
	Dân ca
	2
	1. Nguyễn Thụy Loan, Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm;

2. Tô Ngọc Thanh (1999), Tư liệu: Âm nhạc cung đình Việt Nam, Nxb Âm nhạc, Viện Âm nhạc, Hà Nội;

3. Trần Văn Khê, Tô Ngọc Thanh, Các công trình nghiên cứu về Âm nhạc truyền thống Việt Nam (hiện được lưu giữ tại Viện Âm nhạc);

4. Các tuyển tập dân ca Việt Nam;
5. Lê Văn Chưởng (2004), Dân ca Việt Nam những thành tố của chỉnh thể nguyên hợp - Nxb Khoa học Xã hội;

6. Phạm Phúc Minh (1994), Tìm hiểu dân ca Việt Nam,  NXB Âm nhạc, Hà Nội;

7. Tú Ngọc (1994), Dân ca người Việt, Nxb Âm nhạc, Hà Nội;

Hồng Thao (2000), 300 bài hát Quan họ, Viện âm nhạc;

	26
	MUS2011
	Múa
	3

	Tài liệu chính

Nguyễn Thúy Hường (2013), Tập bài giảng môn Múa hệ ĐHSP Âm nhạc.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thúy Hường (2009), Nghiên cứu khoa học : Biên soạn giáo trình môn múa học phần I hệ ĐHP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2. Nguyễn Thúy Hường (2006), Nghiên cứu khoa học : Biên soạn bổ xung một số bài tập múa học phần I hệ ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
3. Phạm Ngọc Chi (2002), Âm nhạc và múa trên thế giới, Sưu tầm và biên soạn

4. Lâm Tô Lộc (2013), Múa dân gian các dân tộc Việt Nam, Nxb Thời đại

5. Trần Minh Trí (2013), Giáo trình múa - Tập 2, Nxb Đại học Sư phạm

4. 6. Lê Ngọc Canh (1999), Văn hóa dân gian những thành tố, NXB VHTT

	27
	MUS2012
	Sáng tác


	2


	Tài liệu chính

Lại Hồng Phong, Lương Minh Tân, Khuất Duy Nhã; Tập bài giảng Nhập môn Sáng tác (Lưu hành nội bộ).

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Nhung (1991), Hình thức âm nhạc, Nxb Âm nhạc.

2. Phạm Lê Hòa (2013), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nxb Âm nhạc.

3. Nguyễn Thị Nhung (2007), Hình thức – Thể loại âm nhạc. Nxb Đại học sư phạm.

4. Nguyễn Thị Nhung (1996). Thể loại âm nhạc. Nhạc viện Hà Nội.

5. Đào Ngọc Dung (sưu tầm tuyển chọn, 2006), Về quê ngoại – Tập ca khúc phát triển dân ca người Việt, Nxb Âm nhạc.

6. Thuyền và biển (Những ca khúc được phổ nhạc từ những bài thơ thơ tình nổi tiếng (2004), NXB Âm nhạc.

	28
	CFL2005
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	Tài liệu tham khảo:

1. Chidy Wayne (2010), Fashion Design Handbook.
2. Connie Amaden-Crawford (1996), The Art of Fashion Draping, Fairchild Publications.

3. Helen Joseph Armstrong (2000), Patternmaking: for fashion design, Pearson Prentice Hall.

4. Helen Joseph Armstrong (2000), Patternmaking: for fashion design, Pearson Prentice Hall.

5. Jaffe, Jaffe Hilde (2000), Draping for Fashion Design, 4/E, Pearson Education.

6. Ritu Jindal (1998), Handbook for Fashion Designing: Best Drafting Techniques, Mittan publications.

7. Sue Jenkyn Jones (2005), Fashion Design, Laurence King Publishing.

8.  Enterprise – English for the commerical world.

9.  Pauline Gau Siew Eng, Fashion design.

10. Vietnam’s Garment Industry: Moving up the value chain (MPDF).

	29
	MUS2001
	Tin học chuyên ngành


	2


	Tài liệu chính

Lương Minh Tân, Tài liệu Tin học chuyên ngành âm nhạc, Lưu hành nội bộ.

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Gia Tuấn (2007), Microsoft Word 2003: 115 chức năng nâng cao trong soạn thảo văn bản, Nxb Giao thông vận tải.

2. Nguyễn Bách (2002), Microphone – Cách sử dụng hiệu quả cao, Nxb Âm nhạc.

3. Phan Thanh Toàn (2004), Giáo trình tin học ứng dụng 1, Nxb ĐHSP.

4. Phạm Liên Hương (2005), Giáo trình tin học ứng dụng 1, Nxb ĐHSP.
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	30
	MUS2013
	Phối hợp xướng


	2


	Tài liệu chính

Lê Vinh Hưng - Tập bài giảng Phối hợp xướng cho hệ ĐHSP Âm nhạc (Lưu hành nội bộ).
Tài liệu tham khảo

1. Lê Vinh Hưng (Chủ biên) và nhóm thực hiện đề tài (2011), Hệ thống phương pháp dạy và học Hát Hợp xướng hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2009-36-17, Hà Nội Lê Vinh Hưng - Phạm Hoàng Trung, Tài liệu hát Hợp xướng hệ ĐHSP Âm nhạc/Thanh nhạc (Lưu hành nội bộ).
2. Lê Vinh Hưng - Phạm Hoàng Trung - Tài liệu hát Hợp xướng hệ ĐHSP Âm nhạc/Thanh nhạc (Lưu hành nội bộ).

3. Đào Ngọc Dung (2003), Những bài hát tập thể đồng ca hợp xướng I-II,  trường CĐSP Nhạc Họa Trung ương;

4. Hoàng Điệp (chủ biên) và nhóm tác giả (2012), Giáo trình Hợp xướng (bậc Trung học, tập I), Nxb Âm nhạc.
5. Tổng  phổ các tác phẩm hợp xướng của các tác giả thế giới và Việt Nam.

	31
	MUS2015
	Nhập môn phức điệu
	2
	Tài liệu chính

1. Mai Linh Chi (2013), Tập bài giảng môn Phức điệu, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2. Phạm Tú Hương (2006), Phức điệu, Giáo trình bậc Đại học, Trường ĐHVH Nghệ thuật Quân đội, NXB Quân đội Nhân dân.

Tài liệu tham khảo
1. Cù Lệ Duyên (2004), Phức điệu nghiêm khắc, Nhạc Viện Quốc gia Hà Nội.

2. Phạm Tú Hương (1998), Sách giáo khoa phức điệu, Nhạc Viện Hà Nội.

	32
	MUS2016
	Dân tộc nhạc học
	2
	Tài liệu chính

1. Trần Văn Khê (1970), "Les Tendences actuelles de l'ethnomusicologie" (những xu hướng hiện tại của dân tộc nhạc học), Cahiers de l'history Mondiale 12 (4): 682-690, Neuchatel, Thụy Sĩ.

2. Trần Văn Khê (1984), "Ethnomusicologie: Oject, Techniques et Methodes" (dân tộc nhạc học: Đối tượng, kỹ thuật và phương pháp), Precis de Musicologie, chương 2: 62-70, Presses Universitaires de France (xb), Paris, Pháp.

Tài liệu tham khảo

1. "Ethnomusicology" (2001), New Grove Dictionary, Vol.8: 367-403, xuáy bản lần thứ hai, London, Anh.

2. Trần Quang Hải (1989), "Hành trình đi vào dân tộc nhạc học", trong Âm Nhạc Việt Nam: Biên khảo, (xb): 200-212, Paris, Pháp

	33
	CLM2003
	Văn hoá học đại cương
	2
	

	34
	CLM2016
	Văn hoá dân gian Việt Nam
	2
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	35
	MUS2017
	Ký xướng âm 1


	2


	Tài liệu chính:

Nguyễn Tố Mai - Nguyễn Đắc Quỳnh – Nguyễn Thị Phương Mai – Nguyễn Khải (2016), Tài liệu môn xướng âm giọng C-dur và a-moll cho hệ ĐHSP Âm nhạc, Lưu hành nội bộ, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Tài liệu tham khảo

1. Đắc Quỳnh (1998), Giáo trình xướng âm (năm thứ nhất), Hệ CĐSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Nhạc Họa Trung ương;

2. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông (2006), Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, NXB ĐHSP;

3. Nhiều tác giả (2000), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 1,2,3,4,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

4. Nhiều tác giả (2004), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

5. Hồng Đăng (1982), Bài tập xướng âm, NXB Văn Hóa, Hà Nội.



	36
	MUS2018
	Ký xướng âm 2


	2


	Tài liệu chính

Nguyễn Thị Phương Mai – Vũ Kim Thu – Nghiêm Thị Hồng Hà - Nguyễn Thị Lệ Huyền (2016), Ký xướng âm 2 cho hệ ĐHSP Âm nhạc, Lưu hành nội bộ, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Tài liệu tham khảo

1. Đắc Quỳnh (1998), Giáo trình xướng âm (năm thứ nhất), Hệ CĐSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Nhạc Họa Trung ương;

2. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông (2006), Đọc – Ghi nhạc, Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, NXB ĐHSP;

3. Nhiều tác giả (2000), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 1,2,3,4, Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

4. Nhiều tác giả (2004), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

5. Hồng Đăng (1982), Bài tập xướng âm, NXB Văn Hóa, Hà Nội

	37
	MUS2019
	Ký xướng âm 3


	2


	Tài liệu chính:

Nguyễn Đức Linh – Nguyễn Hồng Trang – Vũ Kim Thu – Khuất Duy Nhã  (2017), Ký xướng âm 3 cho hệ ĐHSP Âm nhạc, Lưu hành nội bộ, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Tài liệu tham khảo

1. Đắc Quỳnh (2003), Giáo trình xướng âm (năm thứ hai), Hệ CĐSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Nhạc Họa Trung ương;

2. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông (2006), Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, NXB ĐHSP;

3. Nhiều tác giả (2000), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 1,2,3,4,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

4. Nhiều tác giả (2004), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

5. Hồng Đăng (1982), Bài tập xướng âm, NXB Văn Hóa, Hà Nội.



	38
	MUS2020
	Ký xướng âm 4
	2
	Tài liệu chính

Nguyễn Đức Linh – Phạm Xuân Cảnh – Nguyễn Khải – Phạm thu Hường (2016), Ký xướng âm 4 cho hệ ĐHSP Âm nhạc, Lưu hành nội bộ, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Tài liệu tham khảo

1. Đắc Quỳnh (2003), Giáo trình xướng âm (năm thứ hai), Hệ CĐSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Nhạc Họa Trung ương;

2. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông (2006), Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, NXB ĐHSP;

3. Nhiều tác giả (2000), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 1,2,3,4,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

4. Nhiều tác giả (2004), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

5. Hồng Đăng (1982), Bài tập xướng âm, NXB Văn Hóa, Hà Nội.



	39
	MUS2021
	Ký xướng âm 5


	2


	Tài liệu chính

Phạm Xuân Cảnh – Khuất Duy Nhã – Vũ Kim Thu - Nguyễn Thị Lệ Huyền (2017), Ký  xướng âm 5 cho hệ ĐHSP Âm nhạc, Lưu hành nội bộ, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;
Tài liệu tham khảo

1. Đắc Quỳnh (1998), Giáo trình xướng âm (năm thứ ba), Hệ CĐSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Nhạc Họa Trung ương;

2. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông (2006), Đọc – Ghi nhạc, Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, NXB ĐHSP;

3. Nhiều tác giả (2000), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 1,2,3,4, Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

4. Nhiều tác giả (2004), Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội;

5. Hồng Đăng (1982), Bài tập xướng âm, NXB Văn Hóa, Hà Nội.

	40
	MUS2022
	Hòa thanh 1


	2


	Tài liệu chính
Nguyễn Khải, Nguyễn Đức Linh, Lại Hồng Phong, Lương Minh Tân; Tập bài giảng Hòa thanh (Lưu hành nội bộ).
Tài liệu tham khảo

1. Phạm Tú Hương, Vũ Nhật Thăng (1993), Sách giáo khoa hòa thanh, Nhạc viện Hà Nội, Nxb Âm nhạc;
2. Nguyễn Bách (2003), Hoà âm, Nxb Đà Nẵng.
3. Hoàng Hoa (in lần thứ 2, 2008), Giáo trình Hoà âm ứng dụng, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.
4. Hoàng Hoa, Trương Ngọc Bích (2012), Tuyển chọn bài tập phân tích hoà thanh, TT Thông tin – Thư viện, Nhạc viện Hà Nội.


	41
	MUS2023
	Hòa thanh 2


	3
	Tài liệu chính
Nguyễn Khải, Nguyễn Đức Linh, Lại Hồng Phong, Lương Minh Tân; Tập bài giảng Hòa thanh (Lưu hành nội bộ).
Tài liệu tham khảo

1. Phạm Tú Hương, Vũ Nhật Thăng (1993), Sách giáo khoa hòa thanh, Nhạc viện Hà Nội, Nxb Âm nhạc;
2. Nguyễn Bách (2003), Hoà âm, Nxb Đà Nẵng.
3. Hoàng Hoa (in lần thứ 2, 2008), Giáo trình Hoà âm ứng dụng, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.
4. Hoàng Hoa, Trương Ngọc Bích (2012), Tuyển chọn bài tập phân tích hoà thanh, TT Thông tin – Thư viện, Nhạc viện Hà Nội.


	42
	MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1


	2


	Tài liệu chính:

1. PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa (2013), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.
2. Nguyễn Thị Nhung (2005), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam.
Tài liệu tham khảo

1. Phạm Lê Hòa (chủ biên), Trịnh Hoài Thu, Nguyễn Tố Mai, Lê Anh Tuấn, Lương Minh Tân (2012), Giáo trình môn lý thuyết âm nhạc, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
2. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội.

3. Một số trích đoạn/tác phẩm âm nhạc.



	43
	MUS2025
	Phân tích tác phẩm 2


	2


	Tài liệu chính

1. PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa (2013), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.
2. Nguyễn Thị Nhung (2005), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam.
Tài liệu tham khảo

1. Đào Ngọc Dung (2003), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.

2. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội.

3. Một số trích đoạn/tác phẩm âm nhạc.



	44
	MUS2026
	Phân tích tác phẩm 3


	2


	Tài liệu chính

1. PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa (2013), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.

2. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

1. Đào Ngọc Dung (2003), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.

2. PGS- TS Nguyễn Thị Nhung (2005), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Trung tâm thông tin - thư viện, Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam.

3. Một số trích đoạn/tác phẩm âm nhạc.



	45
	MUS2027
	Hát hợp xướng

	3


	Tài liệu chính:

Lê Vinh Hưng - Phạm Hoàng Trung, Tài liệu hát Hợp xướng hệ ĐHSP Âm nhạc/Thanh nhạc (Lưu hành nội bộ).

Tài liệu tham khảo:

1. Lê Vinh Hưng (Chủ biên) và nhóm thực hiện đề tài (2011), Hệ thống phương pháp dạy và học Hát hợp xướng hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2009-36-17, Hà Nội.

2.Đào Ngọc Dung (2003), Hát đồng ca tập thể - Tập 1+ 2, Trường CĐSP Nhạc họa Trung ương.

3. Đoàn Phi (2010), Chỉ huy hợp xướng, Nxb Thanh niên;

4. Vũ Tự Lân, Lê Thế Hào (1998), Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể, Nxb Giáo dục;

5. Lê Thế Hào, Nguyễn Thiết (1985), Chỉ huy dàn dựng các tác phẩm âm nhạc, Nxb Giáo dục

6. Nguyễn Bách (2010), Nghệ thuật chỉ huy Dàn nhạc và hợp xướng, Nxb Trẻ.

7. Hoàng Điệp (chủ biên) và nhóm tác giả (2012), Giáo trình Hợp xướng (bậc Trung học, tập I), Nxb Âm nhạc.

	46
	MUS2060
	Chỉ huy hợp xướng


	2


	Tài liệu chính

Đoàn Phi (2010), Chỉ huy hợp xướng, Nxb Thanh niên;

Tài liệu tham khảo:

1.  Lê Thế Hào - Nguyễn Thiết (1985), Chỉ huy - Dàn dựng các tác phẩm âm nhạc - Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương,

2. Vũ Tự Lân - Lê Thế Hào (1998), Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể - NXB Giáo dục,

3. Lê Vinh Hưng - Lê Dũng (2001), Kỹ thuật chỉ huy các tác phẩm âm nhạc,  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

4. Đào Ngọc Dung (2003), Hát đồng ca tập thể - Tập 1+ 2, Trường CĐSP Nhạc họa Trung ương

5. Lê Vinh Hưng - Phạm Hoàng Trung, Tài liệu Hát hợp xướng hệ ĐHSP Âm nhạc/Thanh nhạc (Lưu hành nội bộ);

6. Hoàng Điệp (chủ biên) và nhóm tác giả (2012), Giáo trình Hợp xướng (bậc Trung học, tập I), Nxb Âm nhạc.

7. Nguyễn Bách (2010), Nghệ thuật chỉ huy Dàn nhạc và hợp xướng, Nxb Trẻ.

	47
	MUS2061
	Dàn dựng chương trình Âm nhạc tổng hợp


	3


	Tài liệu chính:
Lê Vinh Hưng (2006), Thiết kế nội dung bài giảng môn học  Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp - Cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, Lưu hành nội bộ

Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Đăng Hòe - Đức Bằng (1982), Ca hát và biểu diễn, Nxb Văn hóa Thông tin;
2. Lê Thế Hào, Nguyễn Thiết (1985), Chỉ huy dàn dựng các tác phẩm âm nhạc, Nxb Giáo dục;

3. Đào Ngọc Dung (2003), Những bài hát tập thể đồng ca hợp xướng I-II,  trường CĐSP Nhạc Họa Trung ương;

4. Vũ Tự Lân, Lê Thế Hào (1998), Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể,Nxb Giáo dục;

5. Đoàn Phi (2010), Chỉ huy hợp xướng, Nxb Thanh niên;

6.  Phạm Lê Hòa (2009), Những âm điệu cuộc sống, Nxb Âm nhạc;

7. Huyền Nga (2012), Cấu trúc dân ca người Việt, Nxb Lao động;

8. N. Goóc - Sa - Cốp (1984), Đạo diễn làm việc với diễn viên (Vũ Đình Phòng dịch), Nxb Đại học Sư phạm;

9. Ni - Cô - Lai Gốt - Sa - Cốp (1984), Những bài học đạo diễn của Xta - Ni - Xlap - Xki (người dịch Vũ Đình Phòng), Nxb Văn hóa.

	48
	VMU2002
	Thanh nhạc 1

	1


	Tài liệu chính:

1. Giáo trình thanh nhạc năm thứ nhất, Khoa Thanh nhạc nhạc cụ, Trường ĐH Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương, 2010 (Lưu hành nội bộ).

Tài liệu tham khảo:

1. Nhà xuất bản Văn hóa (1977), Việt Nam trên đường chúng ta đi, tập bài hát          có phần đệm piano;

2. Anne Peckham (2002), Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sỹ (Nguyễn Văn Vĩnh dịch), Nxb Âm nhạc;

3. Đào Ngọc Dung và Quang Phác (2001), Sưu tầm và tuyển chọn, Tập bài hát: Dân ca Việt Nam, Nxb Hà Nội;

4. Mai Khanh (1997), Tuyển tập Thanh nhạc (Soạn cho chương trình Đại học), Tài liệu lưu hành nội bộ;

5. Mai Khanh (1997), Sách học Thanh nhạc,  NXB Trẻ;

6. Nguyễn Trung Kiên (1982), Phương pháp học hát,  NXB Văn hóa, Hà Nội;

7. Nguyễn Trung Kiên, Chương trình chuyên ngành thanh nhạc hệ trung học;

8. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập vocalises Đại học;

9. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập Romance I,II-Khoa thanh nhạc HVANQGVN, Tài liệu lưu hành nội bộ;

ThS.Trần Mai Tuyết (2010), Những bài hát Nga nổi tiếng Thế giới (Lưu hành nội bộ), Trung tâm thư viện Trường ĐH Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương;

	49
	VMU2003
	Thanh nhạc 2


	1


	Tài liệu chính:

10. Giáo trình thanh nhạc năm thứ nhất, Khoa Thanh nhạc nhạc cụ, Trường ĐH Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương, 2010 (Lưu hành nội bộ).

Tài liệu tham khảo:

1. Nhà xuất bản Văn hóa (1977), Việt Nam trên đường chúng ta đi, tập bài hát          có phần đệm piano;

11. Anne Peckham (2002), Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sỹ (Nguyễn Văn Vĩnh dịch), Nxb Âm nhạc;

12. Đào Ngọc Dung và Quang Phác (2001), Sưu tầm và tuyển chọn, Tập bài hát: Dân ca Việt Nam, Nxb Hà Nội;

13. Mai Khanh (1997), Tuyển tập Thanh nhạc (Soạn cho chương trình Đại học), Tài liệu lưu hành nội bộ;

14. Mai Khanh (1997), Sách học Thanh nhạc,  NXB Trẻ;

15. Nguyễn Trung Kiên (1982), Phương pháp học hát,  NXB Văn hóa, Hà Nội;

16. Nguyễn Trung Kiên, Chương trình chuyên ngành thanh nhạc hệ trung học;

17. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập vocalises Đại học;

18. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập Romance I,II-Khoa thanh nhạc HVANQGVN, Tài liệu lưu hành nội bộ;

ThS.Trần Mai Tuyết (2010), Những bài hát Nga nổi tiếng Thế giới (Lưu hành nội bộ), Trung tâm thư viện Trường ĐH Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương;

	50
	VMU2018


	Thanh nhạc 3


	1


	Tài liệu chính:

Giáo trình thanh nhạc - Khoa Thanh nhạc nhạc cụ - Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, 2010 (Lưu hành nội bộ).

Tài liệu tham khảo:

1. Mai Khanh (1997), Tuyển tập Thanh nhạc (Soạn cho chương trình Đại học), Tài liệu lưu hành nội bộ.
2. Mai Khanh (1997), Sách học Thanh nhạc,  NXB Trẻ;

3. Nguyễn Trung Kiên (1982), Phương pháp học hát,  NXB Văn hóa, Hà Nội;

4. Nguyễn Trung Kiên, Chương trình chuyên ngành thanh nhạc hệ trung học;

5. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập vocalises Đại học;

6. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập Romance I,II - Khoa thanh nhạc HVANQGVN, Tài liệu lưu hành nội bộ;

7. Nguyễn Trung Kiên (2001), Phương pháp sư phạm Thanh nhạc chương trình Đại học, Bộ Văn hóa Thông tin, Nhạc viện Hà Nội - Viện Âm nhạc;

8. Nguyễn Trung Kiên (2001), Giáo trình thanh nhạc hệ TH 4 năm, Bộ Văn hóa Thông tin, Hà Nội;

9. Nguyễn Trung Kiên (2004), Nghệ thuật Opera, Viện Âm nhạc, Hà Nội;

10. Nguyễn Trung Kiên (2006), Chương trình chuyên ngành thanh nhạc Đại học, Bộ Văn hóa Thông tin;

11. Nguyễn Trung Kiên (2009) Chủ nhiệm công trình, "Đa dạng hóa mô hình đào tạo Âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới", Đề tài trọng điểm cấp Bộ, Học Viện ANQGVN;

12. Nguyễn Trung Kiên (2010), Giáo trình thanh nhạc hệ Đại học, Bộ Văn hóa Thông tin, Hà Nội;

13. Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy thanh nhạc,  NXB Từ điển bách khoa;

14. Trần Ngọc Lan (2011), Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, NXB Giáo dục, Hà Nội, 147tr;

15. Panopka (1807-1887), 24 vocalises;
16. Vaccaj, Phương pháp thực hành thanh nhạc cho giọng nam cao và nữ cao: Đĩa CD, băng, Học viện Âm nhạc Quốc gia;

Trần Mai Tuyết (2010), Những bài hát Nga nổi tiếng Thế giới, Trung tâm thư viện Trường ĐH Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương (Lưu hành nội bộ).
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	VMU2019
	Thanh nhạc 4


	1


	Tài liệu chính:

Giáo trình thanh nhạc - Khoa Thanh nhạc nhạc cụ - Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, 2010 (Lưu hành nội bộ).

Tài liệu tham khảo:

1. Mai Khanh (1997), Tuyển tập Thanh nhạc (Soạn cho chương trình Đại học), Tài liệu lưu hành nội bộ.
17. Mai Khanh (1997), Sách học Thanh nhạc,  NXB Trẻ;

18. Nguyễn Trung Kiên (1982), Phương pháp học hát,  NXB Văn hóa, Hà Nội;

19. Nguyễn Trung Kiên, Chương trình chuyên ngành thanh nhạc hệ trung học;

20. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập vocalises Đại học;

21. Nguyễn Trung Kiên, Tuyển tập Romance I,II - Khoa thanh nhạc HVANQGVN, Tài liệu lưu hành nội bộ;

22. Nguyễn Trung Kiên (2001), Phương pháp sư phạm Thanh nhạc chương trình Đại học, Bộ Văn hóa Thông tin, Nhạc viện Hà Nội - Viện Âm nhạc;

23. Nguyễn Trung Kiên (2001), Giáo trình thanh nhạc hệ TH 4 năm, Bộ Văn hóa Thông tin, Hà Nội;

24. Nguyễn Trung Kiên (2004), Nghệ thuật Opera, Viện Âm nhạc, Hà Nội;

25. Nguyễn Trung Kiên (2006), Chương trình chuyên ngành thanh nhạc Đại học, Bộ Văn hóa Thông tin;

26. Nguyễn Trung Kiên (2009) Chủ nhiệm công trình, "Đa dạng hóa mô hình đào tạo Âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới", Đề tài trọng điểm cấp Bộ, Học Viện ANQGVN;

27. Nguyễn Trung Kiên (2010), Giáo trình thanh nhạc hệ Đại học, Bộ Văn hóa Thông tin, Hà Nội;

28. Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy thanh nhạc,  NXB Từ điển bách khoa;

29. Trần Ngọc Lan (2011), Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, NXB Giáo dục, Hà Nội, 147tr;

30. Panopka (1807-1887), 24 vocalises;
31. Vaccaj, Phương pháp thực hành thanh nhạc cho giọng nam cao và nữ cao: Đĩa CD, băng, Học viện Âm nhạc Quốc gia;

Trần Mai Tuyết (2010), Những bài hát Nga nổi tiếng Thế giới, Trung tâm thư viện Trường ĐH Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương (Lưu hành nội bộ).

	52
	VMI2001


	Keyboard/Guitar 1
	1
	Tài liệu tham khảo môn Ghi ta:

1. Phạm Ngữ, Tự học ghi ta,  NXB Âm nhạc;

2. Tạ Tấn, Dân ca, NXB Âm nhạc;

3. Carulli, Phương pháp tự học ghi ta;

4. Phạm Hồng Phương, Học Đệm ghi ta qua ca khúc,  NXB Văn hoá thông tin;

5. Band in a box 8;

6. Guitar pro 6;

7. Tuyển tập ca khúc Việt Nam,  NXB Âm nhạc;

8. Tuyển tập ca khúc nước ngoài,  NXB Âm nhạc;

9. Danh sách 10.000 sheet Guitar;

10. The new real book.

Tài liệu tham khảo môn Electric Keyboard:

1. M. Clementi, Sonatine,  NXB Moscow;

2. C. Czerny, Konnyu technikai gyakorlatok, NXB Moscow;

3. C. Czerny, Exercices & Etudes pour piano op 599 và Op 299, NXB Moscow;

4. Diabelli, Sonatas,  NXB Zurich;

5. Fr. Kuhlau, Sonatine, NXB Leipzig ;

6. Nhiều tác giả, Giáo trình Piano tập II, III, IV, NXB Moscow ;

Lê Vũ, Quang Đạt (1996), Độc tấu trên đàn Organ – Keyboard tập I, II,  NXB  Trẻ.
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	VMI2002
	Keyboard/Guitar 2
	1
	Tài liệu tham khảo môn Ghi ta:

11. Phạm Ngữ, Tự học ghi ta,  NXB Âm nhạc;

12. Tạ Tấn, Dân ca, NXB Âm nhạc;

13. Carulli, Phương pháp tự học ghi ta;

14. Phạm Hồng Phương, Học Đệm ghi ta qua ca khúc,  NXB Văn hoá thông tin;

15. Band in a box 8;

16. Guitar pro 6;

17. Tuyển tập ca khúc Việt Nam,  NXB Âm nhạc;

18. Tuyển tập ca khúc nước ngoài,  NXB Âm nhạc;

19. Danh sách 10.000 sheet Guitar;

20. The new real book.

Tài liệu tham khảo môn Electric Keyboard:

7. M. Clementi, Sonatine,  NXB Moscow;

8. C. Czerny, Konnyu technikai gyakorlatok, NXB Moscow;

9. C. Czerny, Exercices & Etudes pour piano op 599 và Op 299, NXB Moscow;

10. Diabelli, Sonatas,  NXB Zurich;

11. Fr. Kuhlau, Sonatine, NXB Leipzig ;

12. Nhiều tác giả, Giáo trình Piano tập II, III, IV, NXB Moscow ;

Lê Vũ, Quang Đạt (1996), Độc tấu trên đàn Organ – Keyboard tập I, II,  NXB  Trẻ.
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	VMI2013


	Keyboard/Guitar 3
	1
	Tài liệu tham khảo môn Ghi ta:

1. Phạm Ngữ, Tự học ghi ta,  NXB Âm nhạc;

2. Tạ Tấn, Dân ca, NXB Âm nhạc;

3. Carulli, Phương pháp tự học ghi ta;

4. Phạm Hồng Phương, Học Đệm ghi ta qua ca khúc, NXB Văn hoá thông tin;

5. Band in a box 8;

6. Guitar pro 6;

7. Tuyển tập ca khúc Việt Nam, NXB Âm nhạc;

8. Tuyển tập ca khúc nước ngoài, NXB Âm nhạc;

9. Danh sách 10.000 sheet Guitar;

10. The new real book.

Tài liệu tham khảo môn Electric Keyboard:

1. J. S. Bach (1981), Invention, NXB Nga;

2. Richard Clayderman (1998), Các tác phẩm cho Piano, NXBVăn Nghệ TP Hồ Chí Minh;

3. C. Clementi, Sonatine, NXB Leipzig ;

4. C. Czerny, Exercises & Etudes Pour Piano op 599, NXB Leipzig ;

5. C. Czerny, Exercices & Etudes pour piano op 299, NXB Leipzig;
6. V.A Mozart, Complete Sonatas Book I & II, NXB Leipzig;

7. F. Mendelssohn, Bài ca không lời, NXB Moscow;

8. Nhiều tác giả, Giáo trình Piano tập III - IV  NXB Moscow;

9. Nhiều tác giả, Tập bài hát chùm hoa nắng, NXB Âm nhạc;

10. Manfred Smith, Jazz Parnass tập I - II, NXB Leipzig;

11. Lê Vũ, Quang Đạt (1996), Độc tấu trên đàn Organ – Keyboard tập II, III, IV,  NXB Trẻ;

12. Tchaikovsky, Bốn mùa, NXB Moscow.
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	VMI2014
	Keyboard/Guitar 4
	1
	Tài liệu tham khảo môn Ghi ta:

11. Phạm Ngữ, Tự học ghi ta,  NXB Âm nhạc;

12. Tạ Tấn, Dân ca, NXB Âm nhạc;

13. Carulli, Phương pháp tự học ghi ta;

14. Phạm Hồng Phương, Học Đệm ghi ta qua ca khúc, NXB Văn hoá thông tin;

15. Band in a box 8;

16. Guitar pro 6;

17. Tuyển tập ca khúc Việt Nam, NXB Âm nhạc;

18. Tuyển tập ca khúc nước ngoài, NXB Âm nhạc;

19. Danh sách 10.000 sheet Guitar;

20. The new real book.

Tài liệu tham khảo môn Electric Keyboard:

12. J. S. Bach (1981), Invention, NXB Nga;

13. Richard Clayderman (1998), Các tác phẩm cho Piano, NXBVăn Nghệ TP Hồ Chí Minh;

14. C. Clementi, Sonatine, NXB Leipzig ;

15. C. Czerny, Exercises & Etudes Pour Piano op 599, NXB Leipzig ;

16. C. Czerny, Exercices & Etudes pour piano op 299, NXB Leipzig;
17. V.A Mozart, Complete Sonatas Book I & II, NXB Leipzig;

18. F. Mendelssohn, Bài ca không lời, NXB Moscow;

19. Nhiều tác giả, Giáo trình Piano tập III - IV  NXB Moscow;

20. Nhiều tác giả, Tập bài hát chùm hoa nắng, NXB Âm nhạc;

21. Manfred Smith, Jazz Parnass tập I - II, NXB Leipzig;

22. Lê Vũ, Quang Đạt (1996), Độc tấu trên đàn Organ – Keyboard tập II, III, IV,  NXB Trẻ;

12. Tchaikovsky, Bốn mùa, NXB Moscow.
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	VMI2006
	Đệm đàn 1
	2
	Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Ngữ, Tự học ghi ta, NXB Âm nhạc;

2. Tạ Tấn, Dân ca, NXB Âm nhạc;

3. Carulli, Phương pháp tự học ghi ta;

4. Phạm Hồng Phương, Học Đệm ghi ta qua ca khúc, NXB Văn hoá thông tin;

5. Band in a box 8;

6. Guitar pro 6;

7. Tuyển tập ca khúc Việt Nam, NXB Âm nhạc;

8. Tuyển tập ca khúc nước ngoài, NXB Âm nhạc;

9. Danh sách 10.000 sheet Guitar;

The new real book.

	57
	VMI2007
	Đệm đàn 2


	2


	Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Ngữ, Tự học ghi ta, NXB Âm nhạc;

2. Tạ Tấn, Dân ca, Nxb Âm nhạc;

3. Carulli, Phương pháp tự học ghi ta;

2. Phạm Hồng Phương, Học Đệm ghi ta qua ca khúc, Nxb Văn hoá thông tin;

3. Band in a box 8;

4. Guitar pro 6;

5. Tuyển tập ca khúc Việt Nam, Nxb Âm nhạc;

6. Tuyển tập ca khúc nước ngoài, Nxb Âm nhạc;

7. Danh sách 10.000 sheet Guitar;

The new real book.

	58
	MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ
	2
	Tài liệu chính

1. Hồng Đăng (1978), Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng, Nxb Văn hóa.

2. Lê Huy, Huy Trân (1992), Nhạc khí dân tộc Việt Nam, Nxb Văn hóa.

Tài liệu tham khảo
1. Microsoft Corporation (1992), Musical Instruments (CD-R)

2. Võ Thanh Tùng (2001), Nhạc khí dân tộc Việt (CD-R), Viện Âm nhạc.



	59
	VMU2011
	Thực hành biểu diễn
	2
	Tài liệu tham khảo:

1. Trường CĐ múa Việt Nam (1960), Giáo trình múa dân gian;

Lê Ngọc Oanh (2003), Đại cương nghệ thuật múa, Nxb VHNT;

	V.
	M5
	Khối kiến thức thực tế và tốt nghiệp
	15
	

	V.1
	
	Các môn học bắt buộc
	13
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	MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1


	2


	Tài liệu chính

1. Nguyễn Thị Hải Phượng (chủ nhiệm đề tài, 2011),Tài liệu bộ môn phương pháp dạy học âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

2. Hoàng Long, Hoàng Lân (2005), Phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb ĐHSP.

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Long (chủ biên), Hoàng Lân (2012), Giáo trình âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb ĐHSP.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Phương pháp dạy học Âm nhạc (Giáo trình đào tạo giáo viên bậc THCS hệ CĐSP), Nxb Giáo dục.

3. Lê Anh Tuấn (2010) Phương pháp Dạy học Âm nhạc ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Nxb Đại học Sư phạm.

4. Lê Đức Sang (2005) Thiết kế bài giảng âm nhạc 1+ 2, Nxb Đại học

5. Trần Bá Hoành (2010) Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa, Nxb Đại học sư phạm.



	61
	MUS2065
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2


	2


	Tài liệu chính

1. Nguyễn Thị Hải Phượng (chủ nhiệm đề tài, 2011), Tài liệu bộ môn phương pháp dạy học âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

2. Hoàng Long, Hoàng Lân (2005), Phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb ĐHSP.

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Long (chủ biên), Hoàng Lân (2012), Giáo trình âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb ĐHSP.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Phương pháp dạy học Âm nhạc (Giáo trình đào tạo giáo viên bậc THCS hệ CĐSP), Nxb Giáo dục.

3. Lê Anh Tuấn (2010) Phương pháp Dạy học Âm nhạc ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Nxb Đại học Sư phạm.

4. Lê Đức Sang (2005) Thiết kế bài giảng âm nhạc 1+ 2, Nxb Đại học

5. Trần Bá Hoành (2010) Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa, Nxb Đại học sư phạm.

	62
	PPE2001
	Tâm lý học
	3
	Tài liệu chính:

1. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn (2000), Tâm lí học đại cương,  Nhà xuất bản Giáo dục;

2. Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), Trần Trọng Thuỷ, Tâm lí học đại c​ương, Nhà xuất bản ĐHSP

3. - Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Trần Trọng Thuỷ, Nguyễn Quang Uẩn (1989), Tâm lí học Vụ Đào tạo - Bồi dư​ỡng, Bộ Giáo dục;

4. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn,  Nguyễn Văn Thạc, Trần Quốc Thành, Hoàng Anh, Lê Thị Bừng, Vũ Kim Thanh, Nguyễn Kim Quý, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Sơn (2007), Giáo trình Tâm lí học đại cương, NXB ĐHSP.

Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1991), Tâm lí học, Nhà xuất bản Giáo dục;

2. Nguyễn Quang Uẩn, (Chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành (1996), Tâm lí học đại c​ương - Nhà xuất bản Giáo dục;

3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan(1998), Tâm lí học (giáo trình đào tạo GV tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2 ), Nhà Xuất bản Giáo dục;

Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Quan Uẩn (1990), Bài tập thực hành Tâm lí học,  Nhà xuất bản Giáo dục.

	63
	PPE2002
	Giáo dục học
	4
	Tài  liệu chính:

1. Trần Tuyết Oanh (chủ biên) (2007), Giáo dục học, Tập 1,  Nxb ĐHSP;

2. Trần Tuyết Oanh (chủ biên) (2007), Giáo dục học, Tập 2,  Nxb ĐHSP;

3. Nguyễn Đình Chỉnh (chủ biên) (1995), Thực hành về Giáo dục học, Nxb Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, Nxb Gíao dục.

2. Đặng Vũ Hoạt - Nguyễn Sinh Huy – Hà Thị Đức (1995), Giáo dục học đại cương II, Nxb Giáo dục;

3. Nguyễn Hữu Châu - Nguyễn Văn Cường - Trần Bá Hoành - Nguyễn Bá Kim – Lâm Quang Thiệp (2007), .Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, Nxb Hà Nội

Phan Thanh Long ( 2008), Giáo dục học, Nxb ĐHSP Hà Nội,

	64
	PPE2028
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm


	2
	Tài liệu chính:

1. Phạm Trung Thanh - Nguyễn Thị Lý (2004). Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. NXB ĐHSP
2. Dương Giáng Thiên Hương (chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Ngô Thị Thu Hằng, Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Phương. Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Tiểu học. NXB ĐHSP. 2009.
3. Nguyễn Đình Chỉnh (chủ biên). Thực hành về Giáo dục học. NXB HN, 1995.
4. TS. Nguyễn Dục Quang (chủ biên), Ngô Quang Quế. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. NXB ĐHSP.
5. PGS.TS. Hà Nhật Thăng. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục. NXB GD
6. Hà Nhật Thăng. Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông. NXB Giáo dục. 2001.
Tài liệu tham khảo

1. Bùi Văn Huệ . Nghệ thuật ứng xử sư phạm. NXB ĐHSP.
2. Nguyễn Thạc, Luyện giao tiếp sư phạm, NXB GD
Th.s. Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, Nguyễn Tuấn Phương, Chu Thị Minh Tâm. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. NXB Giáo dục.

	V.2
	
	Các môn học tự  chọn
	2/6
	

	65
	MUS2033
	Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	2
	Tài liệu chính

1. Hà Nhật Thăng (chủ biên) - Nguyễn Dục Quang (2000), Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Trần Vĩnh Khương, Tập bài giảng môn học Hoạt động ngoài giờ lên lớp cho hệ Đại học sư phạm Âm nhạc, (Lưu hành nội bộ).

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Ngọc Bảo - Ngô Hiệu (1997), Tổ chức hoạt động dạy học ở các trường Trung học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Hà Nhật Thăng (chủ biên) - Lê Tiến Hùng (1997), Tổ chức hoạt động giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
3. Hà Nhật Thăng (1999), Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục (Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư phạm), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Hải Phượng chủ nhiệm đề tài cấp Bộ (2011), Tài liệu bộ môn phương pháp dạy học âm nhạc, Trường Đại Học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
5. Nguyễn Hữu Hợp (2015), Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm.



	66
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật


	2


	Tài liệu tham khảo:

1. Chu Quang Tiềm, Tâm lý học văn nghệ, Nxb TP. HCM, 1991;
2. L.X.Vgotxki, Tâm lý học nghệ thuật, Nxb KHXH, 1995;

3. Phạm Thành Nghị, Những vấn đề Tâm lý học sáng tạo, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2001;

4. Lê Đức Phúc, Tâm lý học văn hóa, Đề cương bài giảng (Tài liệu dùng cho Cao học Tâm lý), 2004;

5. Ia.A.Poromariov, Tâm lý học sáng tạo, Nxb Giáo dục Matxcova;

M.A.K.Naudop, Tâm lý học sáng tạo văn học 1,2,3, Nxb Giáo dục.

	67
	MUS2014
	Thực tế sáng tác


	2


	Tài liệu chính

1.  Đào Ngọc Dung (2003), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.

2. PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa (2013), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.

3. PGS- TS Nguyễn Thị Nhung (2005), Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc. Trung tâm thông tin - thư viện, Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội.

2. Ngọc Kôn (2002), Bạn muốn sáng tác ca khúc, NXB Trẻ.

3. Việt Nam - Những bài thơ phổ nhạc(2000), NXB Quân đội nhân dân


4. Đội ngũ giảng viên

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số

tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên GV
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	
	
	

	I.
	M1
	Khối kiến thức chung
	21
	
	
	
	

	1


	POL2001


	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2


	1. Phạm Ngọc Anh

2. Nguyễn Thị Huyền

3. Đinh Văn Hoàng

4. Đỗ Việt Hùng
	ThS

ThS

ThS

TS
	CNXHKH

KT-CT MLN

Triết học MLN

KT-CT MLN
	Đại học SPNT Trung ương

	2
	POL2002
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2


	3
	5. Phạm Ngọc Anh

6. Nguyễn Thị Huyền

7. Đinh Văn Hoàng

8. Đỗ Việt Hùng
	ThS

ThS

ThS

TS
	CNXHKH

KT-CT MLN

Triết học MLN

KT-CT MLN
	Đại học SPNT Trung ương

	3
	POL2003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh


	2


	1. Bạch Thị Lan Anh

2. Phạm Ngọc Anh

3. Mai Thanh Hồng
	TS

ThS

ThS
	KT-CT

CNXHKH

Lịch sử
	Đại học SPNT Trung ương

	4
	POL2004
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3


	· Phạm Ngọc Anh

· Nguyễn Thị Huyền

· Đinh Văn Hoàng

· Đỗ Việt Hùng
	ThS

ThS

ThS

TS
	CNXHKH

KT-CT MLN

Triết học MLN

KT-CT MLN
	Đại học SPNT Trung ương

	5
	INF2001
	Tin học cơ bản


	2


	· Lê Mạnh Hùng

· Nguyễn Khắc Huân

· Vũ Hoàng Việt

· Nguyễn Vũ Hà

· Bùi Ngọc Hưng

· Trần Danh Toàn
	CN

CN

CN

CN

CN

CN
	CN TT

CN TT

CN TT

CN TT

CN TT

CN TT
	Đại học SPNT Trung ương

	6
	CFL2001
	Tiếng Anh A1
	4
	· Nguyễn Thị Lan

· Nguyễn Thanh Dung

· Lê Thị Hiền

· Trịnh Thị Hà
	ThS-GVC

ThS

ThS

ThS
	QLGD

LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	Đại học SPNT Trung ương

	7
	CFL2002
	Tiếng Anh A2
	3


	· Nguyễn Thị Lan

· Nguyễn Thanh Dung

· Lê Thị Hiền

· Trịnh Thị Hà
	ThS-GVC

ThS

ThS

ThS
	QLGD

LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	Đại học SPNT Trung ương

	8
	PPE2010, PPE2011
	Giáo dục thể chất 1, 2


	
	· Phạm Minh Tuấn

· Lê Việt Hùng

· Bùi Thị Huyền

· Nguyễn Minh Trâm
	CN

CN

CN

CN
	GDTC

GDTC

GDTC

GDTC
	Đại học SPNT Trung ương

	9
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	
	· Trung tâm GDQP
	
	
	

	10
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	
	· 
	
	
	

	II.
	M2
	Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	13
	· 
	
	
	

	II.1
	
	Các môn học bắt buộc
	9
	· 
	
	
	

	11
	PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học


	2
	· Ngô Thị Hòa Bình

· Nguyễn Thị Tố Mai
	ThS

TS
	Văn học

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	12
	MUS2002
	Mỹ học


	2
	· Đào Thúy Anh

· Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	ThS

ThS
	Lý luận MT

Văn hóa
	ĐHSPNTTW

	13
	MUS2003
	Nghệ thuật học đại cương


	2


	· Đào Thúy Anh

· Nguyễn Thị Hồng Thư
	ThS

ThS
	Lý luận MT

QLGD
	ĐHSPNTTW

	14
	CLM2001
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3


	· Trương Thị Cẩm Vân

· Nguyễn T.Thanh Mai

· Dương Thu Hà
	ThS

ThS

ThS
	Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa
	ĐHSPNTTW

	II.2
	
	Các môn học tự  chọn
	4/8
	· 
	
	
	

	15
	PPE2003
	Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo


	2


	· Lương Thanh Hải

· Nguyễn Thị Duyên
	ThS

ThS
	TLH

TLH
	Đại học SPNT Trung ương

	16
	CFL2008
	Tiếng Việt thực hành
	2
	· Lê Thị Mỹ Hạnh

· Hà Thu Hà

· Hoàng Bích Hậu
	ThS

ThS

ThS
	Văn học

Văn học

Văn học
	ĐHSPNTTW

	17
	CLM2004
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	· Nguyễn Thị Hồng Thư

· Đào Thị Thúy Anh
	ThS

ThS


	LL&LSMT

KHGD


	Đại học SPNT Trung ương

	18
	MUS2034
	Lịch sử nghệ thuật
	2
	· Nguyễn Thị Hồng Thư

· Đào Thị Thúy Anh


	ThS - GVC

ThS
	LL&LSMT

KHGD


	Đại học SPNT Trung ương

	III.
	M3
	Khối kiến thức 
cơ sở ngành
	29
	· 
	
	
	

	III.1.
	
	Các môn học bắt buộc
	25
	· 
	
	
	

	19
	MUS2004
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 1


	2


	· Nguyễn Thị Tố Mai

· Đoàn Thị Thu Hà
· Trần Thị Thanh Hương
	PGS, TS

ThS

ThS


	Lý luận AN

VHH

Lý luận ÂN


	ĐHSPNTTW

	20
	MUS2005
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 2
	2
	· Nguyễn Thị Tố Mai

· Đoàn Thị Thu Hà
· Trần Thị Thanh Hương
	PGS, TS

ThS

ThS
	Lý luận AN

VHH

Lý luận ÂN
	ĐHSPNTTW

	21
	MUS2006
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 3


	2
	· Nguyễn Thị Tố Mai

· Đoàn Thị Thu Hà
· Trần Thị Thanh Hương
	PGS, TS

ThS

ThS
	Lý luận AN

VHH

Lý luận ÂN
	ĐHSPNTTW

	22
	MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam


	3


	· Phạm Thu Hường
· Nguyễn Thu Trang
	ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	23
	MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1


	3


	· Mai Linh Chi

· Vũ Kim Thu

· Nguyễn Phương Mai

· Trần Thị Thanh Hương
· Phạm Thu Hường
· Nguyễn Thu Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	24
	MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2


	2


	· Mai Linh Chi

· Vũ Kim Thu

· Nguyễn Phương Mai

· Trần Thị Thanh Hương
· Phạm Thu Hường
· Nguyễn Thu Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	25
	VMU2001
	Dân ca
	2
	· Đặng Thị Lan

· Trần Thị Thảo
· Đào Khánh Chi
	ThS

ThS

ThS


	LL & PPDHAN

Văn hoá dân gian

LL & PPDHAN


	ĐHSPNTTW



	26
	MUS2011
	Múa
	3

	· Ng. Thị Quỳnh Phương

· Phạm Ngọc Thuỳ
	ThS

5. ThS
	VHH/Múa

6. BĐ múa
	7. ĐHSPNTTW

	27
	MUS2012
	Sáng tác


	2


	· Lương Minh Tân

· Khuất Duy Nhã

· Nguyễn Thành Vinh
	ThS

ThS

ThS
	Sáng tác

Sáng tác
	ĐHSPNTTW

	28
	CFL2005
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	· Nguyễn Thị Lan

· Nguyễn Thanh Dung

· Lê Thị Hiền

· Trịnh Thị Hà
	ThS-GVC

ThS

ThS

ThS
	QLGD

LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	ĐHSPNTTW

	29
	MUS2001
	Tin học chuyên ngành


	2


	· Phạm Bá Sản

· Nguyễn Khải

· Lương Minh Tân
	ThS

ThS

ThS
	LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Sáng tác
	ĐHSPNTTW

	III.2
	
	Các môn học tự  chọn
	4/10
	· 
	
	
	

	30
	MUS2013
	Phối hợp xướng


	2


	· Lê Vinh Hưng
· Phạm Hoàng Trung
· Phạm Xuân Danh
· Vũ Thị Thuỳ Linh
	PGS, TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy hợp xướng
	ĐHSPNTTW

	31
	MUS2015
	Nhập môn phức điệu
	2
	· Mai Linh Chi

· Phạm Thu Hường
	ThS
	Lý luận ÂN
	ĐHSPNTTW

	32
	MUS2016
	Dân tộc nhạc học
	2
	· Nguyễn Đăng Nghị

· 2. Trần Hoàng Tiến
	PGS.TS

PGS.TS
	Văn hóa học

Văn hoá dân gian
	ĐHSPNTTW

	33
	CLM2003
	Văn hoá học đại cương
	2
	· Trương Cẩm Vân

· Tráng Thị Thúy

· Nông Thị Thanh Thúy
	ThS

ThS

ThS
	Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa
	ĐHSPNTTW

	34
	CLM2016
	Văn hoá dân gian Việt Nam
	2
	· Trần Hoàng Tiến

· Tráng  Thị Thúy

· Nông Thanh Thúy
	TS

ThS

ThS
	Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa
	ĐHSPNTTW

	IV.
	M4
	Khối kiến thức 
chuyên ngành
	39
	· 
	
	
	

	IV.1
	
	Các môn học bắt buộc
	37
	· 
	
	
	

	35
	MUS2017
	Ký xướng âm 1


	2


	· Mai Linh Chi

· Vũ Kim Thu

· Nguyễn Phương Mai

· Khuất Duy Nhã

· Trần Thanh Hương

· Trần Thị Thu Trang

· Nguyễn Hồng Trang
· Nguyễn Đức Linh
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

LL&PPDHAN
	ĐHSPNTTW

	36
	MUS2018
	Ký xướng âm 2


	2


	· Mai Linh Chi

· Vũ Kim Thu

· Nguyễn Phương Mai

· Khuất Duy Nhã

· Trần Thanh Hương

· Trần Thị Thu Trang

· Nguyễn Hồng Trang
· Nguyễn Đức Linh
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

LL&PPDHAN
	ĐHSPNTTW

	37
	MUS2019
	Ký xướng âm 3


	2


	· Mai Linh Chi

· Vũ Kim Thu

· Nguyễn Phương Mai

· Khuất Duy Nhã

· Trần Thanh Hương

· Trần Thị Thu Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	38
	MUS2020
	Ký xướng âm 4
	2
	· Mai Linh Chi

· Vũ Kim Thu

· Nguyễn Phương Mai

· Khuất Duy Nhã

· Trần Thanh Hương

· Trần Thị Thu Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	39
	MUS2021
	Ký xướng âm 5


	2


	· Mai Linh Chi

· Vũ Kim Thu

· Nguyễn Phương Mai

· Khuất Duy Nhã

· Trần Thanh Hương

· Trần Thị Thu Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	40
	MUS2022
	Hòa thanh 1


	2


	· Nguyễn Khải
· Nguyễn Thành Vinh
· Nguyễn Hồng Trang
· Nguyễn Thu Hường
	ThS

ThS

ThS

ThS


	LL&PPDHAN

Sáng tác

Lý luận AN
Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	41
	MUS2023
	Hòa thanh 2


	3
	· Nguyễn Khải
· Nguyễn Thành Vinh
· Nguyễn Hồng Trang
· Nguyễn Thu Hường
	ThS

ThS

ThS

ThS


	LL&PPDHAN

Sáng tác

Lý luận AN
Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	42
	MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1


	2


	· Nguyễn Thành Vinh
· Nguyễn Khải
· Phạm Thu Hường
· Nguyễn Hồng Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Sáng tác

LL&PPDHAN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	43
	MUS2025
	Phân tích tác phẩm 2


	2


	· Nguyễn Thành Vinh
· Nguyễn Khải
· Phạm Thu Hường
· Nguyễn Hồng Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Sáng tác

LL&PPDHAN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	44
	MUS2026
	Phân tích tác phẩm 3


	2


	· Nguyễn Thành Vinh
· Nguyễn Khải
· Phạm Thu Hường
· Nguyễn Hồng Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Sáng tác

LL&PPDHAN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	45
	MUS2027
	Hát hợp xướng

	3


	· Lê Vinh Hưng
· Phạm Hoàng Trung
· Phạm Xuân Danh
· Vũ Thị Thuỳ Linh
	PGS, TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	46
	MUS2060
	Chỉ huy hợp xướng


	2


	· Lê Vinh Hưng
· Phạm Hoàng Trung
· Phạm Xuân Danh
· Vũ Thị Thuỳ Linh
	PGS, TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	47
	MUS2061
	Dàn dựng chương trình Âm nhạc tổng hợp


	3


	· Lê Vinh Hưng
· Phạm Hoàng Trung
· Phạm Xuân Danh
· Vũ Thị Thuỳ Linh
	PGS, TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	48
	VMU2002
	Thanh nhạc 1

	1


	· Trần Thị Thảo

· Đặng Thị Loan

· Trần Thị Thanh Quý

· Đỗ Hương Giang

· Ngân Thị Thương

· Trịnh Thị Oanh

· Vũ Thanh Thủy

· Nguyễn Thu Hằng

· Ngô Quốc Khánh

· Nguyễn Thuý Hà
· Hà Thị Lý
· Nguyễn Chí Công
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Thanh nhạc

Thanh nhạc

VHH/ T.nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc
	ĐHSPNTTW



	49
	VMU2003
	Thanh nhạc 2


	1


	· Trần Thị Thảo

· Đặng Thị Loan

· Trần Thị Thanh Quý

· Đỗ Hương Giang

· Ngân Thị Thương

· Trịnh Thị Oanh

· Vũ Thanh Thủy

· Nguyễn Thu Hằng

· Ngô Quốc Khánh

· Nguyễn Thuý Hà
· Hà Thị Lý
· Nguyễn Chí Công
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Thanh nhạc

Thanh nhạc

VHH/ T.nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc
	

	50
	VMU2018


	Thanh nhạc 3


	1


	· Trần Thị Thảo

· Đặng Thị Loan

· Trần Thị Thanh Quý

· Đỗ Hương Giang

· Ngân Thị Thương

· Trịnh Thị Oanh

· Vũ Thanh Thủy

· Nguyễn Thu Hằng

· Ngô Quốc Khánh
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS


	Thanh nhạc

Thanh nhạc

VHH/ T.nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc
	ĐHSPNTTW



	51
	VMU2019
	Thanh nhạc 4


	1


	· Trần Thị Thảo

· Đặng Thị Loan

· Trần Thị Thanh Quý

· Đỗ Hương Giang

· Ngân Thị Thương

· Trịnh Thị Oanh

· Vũ Thanh Thủy

· Nguyễn Thu Hằng

· Ngô Quốc Khánh
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS


	Thanh nhạc

Thanh nhạc

VHH/ T.nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc
	ĐHSPNTTW



	52
	VMI2001


	Keyboard/Guitar 1
	1
	· Phạm Hồng Phương

· Nguyễn Nguyệt Cầm

· Nguyễn Quang Tùng

· Phạm Bá Sản
· Đào văn Kiên

· Lương Diệu Ánh

· Vũ Ngọc Sơn
· Ngô Thị Việt Anh

· Trần Quốc Thùy

· Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Arcordeon

Piano
	ĐHSPNTTW



	53
	VMI2002
	Keyboard/Guitar 2
	1
	· Phạm Hồng Phương

· Nguyễn Nguyệt Cầm

· Nguyễn Quang Tùng

· Phạm Bá Sản
· Đào văn Kiên

· Lương Diệu Ánh

· Vũ Ngọc Sơn
· Ngô Thị Việt Anh

· Trần Quốc Thùy

· Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Arcordeon

Piano
	ĐHSPNTTW



	54
	VMI2013


	Keyboard/Guitar 3
	1
	· Phạm Hồng Phương

· Nguyễn Nguyệt Cầm

· Nguyễn Quang Tùng

· Phạm Bá Sản
· Đào văn Kiên

· Lương Diệu Ánh

· Vũ Ngọc Sơn
· Ngô Thị Việt Anh

· Trần Quốc Thùy

· Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Accordeon

Piano

Accordeon
	ĐHSPNTTW



	55
	VMI2014
	Keyboard/Guitar 4
	1
	· Phạm Hồng Phương

· Nguyễn Nguyệt Cầm

· Nguyễn Quang Tùng

· Phạm Bá Sản
· Đào văn Kiên

· Lương Diệu Ánh

· Vũ Ngọc Sơn
· Ngô Thị Việt Anh

· Trần Quốc Thùy

· Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Accordeon

Piano

Accordeon
	ĐHSPNTTW
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	56
	VMI2006
	Đệm đàn 1
	2
	· Phạm Hồng Phương

· Nguyễn Nguyệt Cầm

· Nguyễn Quang Tùng
	ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita
	ĐHSPNTTW



	57
	VMI2007
	Đệm đàn 2


	2
	· Phạm Hồng Phương

· Nguyễn Nguyệt Cầm

· Nguyễn Quang Tùng
	ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita
	ĐHSPNTTW



	58
	MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ
	2
	· Nguyễn Khải

· Nguyễn Hồng Trang
· Nguyễn Đức Linh
· Nguyễn Thành Vinh
· Phạm Xuân Danh
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

LL&PPDHAN

Lý luận ÂN

Lý luận ÂN
	ĐHSPNTTW

	59
	VMU2011
	Thực hành biểu diễn
	2
	· Nguyễn Quỳnh Phương
· Phạm Ngọc Thuỳ
· Trần Mai Tuyết
· Đỗ Hương Giang
· Đặng Thị Loan

· Ngô Quốc Khánh
· Đàm Minh Hưng

· Lê Vinh Hưng

· Trần Vĩnh Khương
· Phạm Hồng Phương
· Trần Quốc Thùy
	CN

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

CN

ThS

CN

ThS

ThS
	Múa/SPAN

VHH/Múa

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Chỉ huy

SPAN

VHH/ Ghita

Arcordeon
	ĐHSPNTTW



	V.
	M5
	Khối kiến thức thực tế và tốt nghiệp
	15
	· 
	
	
	

	V.1
	
	Các môn học bắt buộc
	13
	· 
	
	
	

	60
	MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1
	2


	· Nguyễn Thị Tố Mai
· Đoàn Thị Thu Hà
· Nguyễn Đức Linh
	PGS, TS

ThS

ThS
	Âm nhạc học

VHH

LL&PPDHAN
	ĐHSPNTTW

	61
	MUS2065
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2
	2
	· Nguyễn Thị Tố Mai
· Đoàn Thị Thu Hà
· Nguyễn Đức Linh
	PGS, TS

ThS

ThS
	Âm nhạc học

VHH

LL&PPDHAN
	ĐHSPNTTW

	62
	PPE2001
	Tâm lý học
	3
	· Lê Thị Lệ Hương

· Lương Thị Thanh Hải

· Nguyễn Mai Hương

· Nguyễn Thị Duyên

· Lê Thị Hồng Nhung
	ThS-GVC

ThS

ThS

ThS

ThS
	TLH

TLH

TLH

TLH

TLH
	Đại học SPNT Trung ương

	63
	PPE2002
	Giáo dục học
	4
	· Lương Thị Thanh Hải

· Nguyễn Mai Hương

· Nguyễn Thị Duyên

· Lê Thị Hồng Nhung
	ThS

ThS

ThS

ThS
	TLH

TLH

TLH

TLH
	Đại học SPNT Trung ương

	64
	PPE2028
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm


	2
	· Lương Thị Thanh Hải

· Lê Thị Lệ Hương

· Nguyễn Mai Hương

· Nguyễn Thị Duyên

· Lê Thị Hồng Nhung
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	TLH

TLH

TLH

TLH

TLH
	Đại học SPNT Trung ương
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	65
	MUS2033
	Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	2
	· Đoàn Thị Thu Hà
· Nguyễn Thị Lệ Huyền

	ThS

ThS


	VHH/LLAN

VHH/SPAN


	ĐHSPNTTW

	66
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật


	2


	· Nguyễn Quỳnh Trang

· Lê Thị Hồng Nhung
	ThS

ThS
	Tâm lý

Tâm lý
	ĐHSPNTTW

	67
	MUS2014
	Thực tế sáng tác


	2


	
	
	
	ĐHSPNTTW


5. Tóm tắt nội dung môn học

I. Khối kiến thức chung (M1): 21 tín chỉ

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1  (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không


Môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm 10 chương; ngoài chương mở đầu được chia thành ba phần mỗi phần ba chương. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được giảng dạy theo 2 phần: Nguyên lý 1 và Nguyên lý 2.


Nguyên lý 1 là toàn bộ nội dung của Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin, gồm:

- Chương 1: Chủ nghĩa duy vât biện chứng


- Chương 2: Phép biện chứng duy vật


- Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

2. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2 ( 3  tín chỉ)

Môn học tiên quyết:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

Môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm 10 chương; ngoài chương mở đầu được chia thành ba phần mỗi phần ba chương. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được giảng dạy theo 2 phần: Nguyên lý 1 và Nguyên lý 2


 Nguyên lý 2 bao gồm các nội dung sau: 


- Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất TBCN 



+ Vấn đề 4: Học thuyết giá trị



+ Vấn đề 5: Học thuyết giá trị thặng dư



+ Vấn đề 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước


-  Phần thứ ba: Lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH 



+ Vấn đề 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN



+ Vấn đề 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN



+ Vấn đề 9: CNXH hiện thực và triển vọng

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không


Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh: về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đạo đức, nhân văn, văn hoá. Giới thiệu cho sinh viên một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hiện nay.

4.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học bao gồm 8 chương. Nội dung chủ yếu tập trung làm rõ quá trình ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội và quan hệ đối ngoại trước và trong thời kỳ đổi mới.

5.Tin học cơ bản (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy tính điện tử. Đồng thời, cũng giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và khai thác các văn bản phục vụ công tác văn phòng, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

6. Tiếng Anh A1 (4 tín chỉ ) 
Môn học tiên quyết: không

 Ngữ pháp:

Nắm vững hình thái và cách dùng của động từ : “TO BE”, “HAVE GOT”, “CAN” ở hiện đơn, quá khứ đơn, thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai “Going to”; “Will”, tính từ so sánh ở các cấp, …...

Ngữ âm, từ vựng:


- Phát âm chuẩn các từ tiếng Anh về các chủ đề khác nhau như: quê quán, quốc tịch, các đồ vật trong gia đình, các từ nói về nghề nghiệp, mầu sắc, thời tiết…


- Sử dụng các từ để nghe, nói, đọc, viết theo chủ điểm…


- Phát âm chuẩn số đếm, số điện thoại.


Chủ điểm:

 
Các chủ điểm về bản thân, gia đình, nhà trường, nghề nghiệp, thể thao, giải trí, thời trang, âm nhạc, mỹ thuật, học tập và vui chơi, sở thích, thời gian rảnh rỗi.

7. Tiếng Anh A2 (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh A1


Kiến thức ngữ pháp

Nắm vững cấu tạo và cách sử dụng của động từ “to be” ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, cấu trúc “have to/has to”, động từ khuyết thiếu “can” ở thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, thì tương lai..  Nắm vững cấu tạo và cách sử dụng thì hiện tại đơn, cấu trúc “there is/there are”,  thì quá khứ đơn với động từ thường, thì hiện tại tiếp diến, quá khứ tiếp diễn, so sánh của tính từ, cấu trúc “going to”, “Will”, thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, Câu điều kiện loại 1 “Will, first conditional” và 2 “Would, second conditional”, câu bị động “The passive”.

Kiến thức từ vựng

Học thuộc cách phát âm, nghĩa của các từ vựng theo chủ điểm, có khả năng vận dụng chúng trong giao tiếp.

Kỹ năng nghe và nói


Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp trong các tình huống gặp nhau làm quen, mua sắm, giao tiếp trên điện thoại, chỉ đường, mời người khác cùng tham gia vào một việc nào đó. Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp trong các tình huống phỏng vấn, đăng ký đi du lịch với đại lý du lịch, mua sắm, tình trạng sức khỏe, lên kế hoạch cho một việc cụ thể,…


Kỹ năng đọc hiểu

Rèn luyện nâng cao khả năng đọc hiểu: đọc lướt (skimming) để tìm nội dung chính, đọc chi tiết (scanning) để tìm thông tin cụ thể.


Phát âm

Nắm vững bảng ký hiệu phiên âm quốc tế, trọng âm của từ, nguyên âm, phụ âm, phát âm đuôi “ed”, trọng âm của câu, …..
8. Giáo dục thể chất 1, 2 (5 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

SV sẽ học các kiến thức cơ bản của môn GDTC: Bao gồm các nội dung: 

· Bài thể dục Phát triển chung tay không 36 động tác 

· Chạy cự ly ngắn (60-80m) 

· Thể dục AEROBIC

Trong học phần này, SV sẽ chọn học 1 trong 3 nội dung sau:

· Cầu lông 

· Khiêu vũ thể thao 

· Võ thuật

9. Giáo dục quốc phòng

II. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2): 13 tín chỉ

II.1. Môn học bắt buộc: 9 tín chỉ
10. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không

Nội dung của môn học đề cập đến khái niệm về nghiên cứu khoa học, đặc trưng của nghiên cứu khoa học trong nghệ thuật tạo hình, sản phẩm nghiên cứu khoa học, bố cục các phần của một nghiên cứu khoa học, yêu cầu, phương pháp thiết lập, tiến trình thực hiện các nội dung của một nghiên cứu khoa học, đánh giá công trình nghiên cứu khoa học. 

11. Mỹ học ( 2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:  Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1, 2
Nội dung môn học gồm: 
- Những vấn đề trọng tâm của mỹ học: Các phạm trù cái đẹp, cái bi, cái hài; sơ lược lịch sử tư tưởng thẩm mỹ qua các thời kỳ; mối quan hệ giữa cái đẹp, cái bi, cái hài trong cuộc sống với nghệ thuật. 
- Vai trò của khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ. 
12. Nghệ thuật học đại cương (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: không

Môn học có nội dung là những kiến thức cơ bản nhất về các vấn đề nguồn gốc của nghệ thuật, vai trò và chức năng của nghệ thuật, hình tượng nghệ thuật. Đặc trưng hình thức, ngôn ngữ của một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa, Âm  nhạc, Múa, Sân khấu, Điện Ảnh, Văn học.

13. Cơ sở văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: không

Nội dung môn học bao gồm: Những lý luận cơ bản về văn hóa và văn hóa học: Văn hóa và văn hóa học, Môi trường văn hóa, Tiếp xúc và giao lưu văn hóa, Những thành tố của văn hóa Việt Nam; Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam: Đông Nam Á tiền sử và cội nguồn của văn hóa Việt Nam, Văn hóa Việt Nam thời kỳ dựng nước, Văn hóa Việt Nam những năm sau công nguyên (từ 179 - 938), Văn hóa Đại Việt và văn hóa Việt Nam (văn hóa VN thời tự chủ từ 938 -1858), Văn hóa Việt Nam từ 1850 – 1945, Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay; Không gian văn hóa Việt Nam: Khái niệm không gian thời gian văn hóa, vùng văn hóa và phân vùng văn hóa, Đặc trưng cơ bản các vùng văn hóa Việt Nam, Những biến đổi về văn hóa hiện nay ở các vùng văn hóa và công tác bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

II.2.  Các môn học tự chọn (4/8 tín chỉ)

14. Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và  Đào tạo (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý hành chính nhà nước về giáo dục – đào tạo, giúp người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong nhà trường và trong hoạt động giáo dục.  


Môn học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước về giáo dục, từ đó giúp người học ý  thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục. 


Môn học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách người giáo viên; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý học sinh, quản lý trường học... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.

15. Tiếng Việt thực hành (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không

Tiếng Việt thực hành dành cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học sư phạm các ban không chuyên và hệ đại học ngoài sư phạm là học phần cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết sơ giản về tiếng Việt (chính âm, chính tả; Các đơn vị ngôn ngữ: Từ, câu, đoạn văn, văn bản); Làm cho sinh viên nhận thức rõ những yêu cầu chung của việc sử dụng tiếng Việt. Qua học phần này, người học được rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Các kỹ năng mà người học được rèn luyện thông qua bộ môn này là: Kỹ năng nói (Chuẩn chính âm), kỹ năng viết (Chuẩn chính tả); Kỹ năng dùng từ, đặt câu; Kỹ năng viết đoạn văn và kỹ năng tạo lập các loại văn bản hành chính thông thường. Từ chỗ biết  sử dụng tiếng Việt như thế nào là đạt yêu cầu đến chỗ biết phát hiện lỗi sai, phân tích lỗi và sửa lỗi sẽ dần hình thành trong người học ý thức sử dụng tiếng Việt chuẩn. Việc rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cũng góp phần làm cho người học thêm yêu ngôn ngữ của dân tộc, có ý thức rèn luyện việc sử dụng ngôn  ngữ, lời nói phục vụ cho việc học tập, giao tiếp, công tác trong hiện tại và tương lai.

16. Lịch sử văn minh thế giới (2 tín chỉ)

17. Lịch sử nghệ thuật (2 tín chỉ)

III. Khối kiến thức cơ sở ngành (M3) ( 29 tín chỉ)

III.1 Các môn học bắt buộc (25 tín chỉ)

18. Lịch sử âm nhạc thế giới 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Trang bị cho sinh viên kiến thức khái quát về lịch sử âm nhạc Phương Tây từ khởi đầu đến hết thời kỳ của Trường phái âm nhạc cổ điển Viên nửa sau thế kỷ XVIII, bao gồm: 

- Âm nhạc thời kỳ nguyên thủy
- Âm nhạc thời kỳ cổ đại

- Âm nhạc thời kỳ trung cổ

 
- Âm nhạc thời kỳ Phục hưng 

   
- Âm nhạc thời kỳ thế kỉ XVII-XVIII với các trung tâm: Ý, Pháp, Đức…

- Âm nhạc thời kỳ cổ điển Viên.

19. Lịch sử âm nhạc thế giới 2 (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết:

Trang bị những kiến thức khái quát về lịch sử âm nhạc Phương Tây thời kỳ lãng mạn thế kỷ XIX: 

- Khái quát về chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc
- Âm nhạc lãng mạn Áo - Đức

- Âm nhạc lãng mạn Pháp

 
- Âm nhạc lãng mạn Ý


- Sự phát triển của các nền âm nhạc Ba Lan, Nga, Tiệp, Hungary, Nauy...  

20. Lịch sử âm nhạc thế giới 3 (Âm nhạc phương Tây thế kỷ XX và âm nhạc phương Đông), (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết:

- Những kiến thức khái quát về lịch sử âm nhạc thế giới nửa đầu và nửa cuối thế kỷ XX với các trào lưu, phong cách chính, đặc điểm âm nhạc, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

- Giới thiệu sơ lược về lịch sử âm nhạc Phương Đông với một số khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á, Bắc Á và các nước đại diện tiêu biểu như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...

21. Âm nhạc Việt Nam (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Sơ lược diễn trình lịch sử của các thể loại “Âm nhạc mới” Việt Nam (ca khúc, nhạc sân khấu, khí nhạc tiếp thu âm nhạc châu Âu...) từ đầu thế kỷ XX đến nay:

- Giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến trước cách mạng Tháng Tám

- Giai đoạn 1945-1954

- Giai đoạn 1954-1975

- Từ 1975 đến nay
22. Lý thuyết âm nhạc 1 (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Trang bị các kiến thức cơ bản về: 

- Cao độ, trường độ.
-  Một số ký hiệu thông thường ghi trên bản nhạc
- Các loại nhịp đơn, nhịp kép.
- Các vấn đề về quãng.
- Khái niệm về hợp âm và cấu tạo của hợp âm ba, hợp âm bảy
23. Lý thuyết âm nhạc 2 (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điệu thức:  

- Điệu thức trưởng và điệu thức thứ

- Quãng trong điệu trưởng và điệu thứ.

- Hợp âm trong điệu trưởng và điệu thứ

- Điệu thức diatonic

- Điệu thức năm âm.

- Gam chromatic

- Cách xác định giọng, chuyển giọng, dịch giọng của bản nhạc.

24. Dân ca (2 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết:

Cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản về dân ca Việt Nam, biết thể hiện một số làn điệu dân ca tiêu biểu của các vùng-miền: 

           - Giới thiệu khái quát về kho tàng dân ca Việt Nam và các thể loại.

           - Giới thiệu đặc trưng nghệ thuật và phong cách diễn xướng dân ca của các vùng – miền, dân ca của một số dân tộc. 

          - Dạy diễn xướng một số bài dân ca tiêu biểu của các vùng miền: Đồng bằng Bắc bộ, miền núi phía Bắc, Trung bộ, Nam bộ, Tây Nguyên. 

25. Múa (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết:

Môn học cung cấp cho người học những vấn đề sau:

-  Khái quát về nghệ thuật múa
- Thực hành một số động tác múa dân gian cơ bản của các dân tộc Việt Nam như: Kinh, Tày, Thái, Mông ...

- Thực hành một số điệu nhảy quốc tế và múa tập thể phổ biến của Việt Nam

- Phương pháp biên đạo, dàn dựng các tiết mục múa

26. Sáng tác (2 tín chỉ) 


Môn học tiên quyết:

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về sáng tác tác phẩm âm nhạc ở một số dạng thể loại ca khúc hành khúc, trữ tình, vui hoạt..., ca khúc phổ thơ. 

- Thực hành viết ca khúc với các dạng cấu trúc từ một đến ba đoạn đơn.

27. Tiếng Anh chuyên ngành (2 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh A1-A2
Nội dung của chương trình tiếng Anh chuyên ngành Âm nhạc gồm 6 chủ đề: 1:  Music history: Lịch sử âm nhạc; 2: Role of music: Vai trò của  âm nhạc; 3: Genres of music: Thể loại âm nhạc; 4: Musical instrument reclassified: Tái phân loại nhạc cụ; 5: Wolfgang Amadeus Mozart- Life, Works and music style: Cuộc đời, tác phẩm và phong cách âm nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart; Sự phát triển của nhạc Jazz… 

Tiếng Anh chuyên ngành Âm nhạc nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về chuyên môn, xã  hội trong và ngoài nước, kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh  như : Ngữ âm, từ vựng về  các chủ đề lĩnh vực Âm nhạc như: Lịch sử âm nhạc; Vai trò của  âm nhạc; Thể loại âm nhạc; Tái phân loại nhạc cụ; Cuộc đời, tác phẩm và phong cách âm nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart; Sự phát triển của nhạc Jazz. Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh chuyên ngành ở mức độ cơ bản nhất để phục vụ cho chuyên ngành của mình; Về kiến thức ngữ pháp: Sử dụng thành thạo cấu trúc: Passive voice (simple present, past simple, the future), Relative Pronouns, Relative Clauses, will, frrst conditional, would, second  conditional; Kỹ năng nghe và nói: Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp đơn giản các chủ đề về chuyên môn; Kỹ năng đọc hiểu: Rèn luyện nâng cao khả năng đọc hiểu: đọc lướt (skimming) để tìm nội dung chính, đọc chi tiết (scanning) để tìm thông tin cụ thể.; Phát âm: Nắm vững cách phát âm về các từ chuyên môn..

28.Tin học chuyên ngành (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Tin học cơ bản
Bộ môn Tin học chuyên ngành cung cấp cho người học về đặc điểm một số phần mềm âm nhạc phổ biến để phục vụ giảng dạy; những kỹ năng cơ bản sử dụng  các phần mềm vào học tập âm nhạc như chép nhạc, biên tập audio và video phục vụ cho dạy học; các thao tác cơ bản thiết kế và trình bày giáo án điện tử bằng thiết bị multimedia.

III.2. Các môn học tự chọn (4/10 tín chỉ)

29. Phối hợp xướng (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

- Khái quát chung về phối hợp xướng.


- Tính năng giọng hát.


- Kỹ thuật phối các loại giọng hát


- Các thủ pháp phối hợp xướng

30. Nhập môn phức điệu (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ bản về phức điệu; kỹ năng phân tích và viết đối vị đơn giản 2 bè, 3 bè; giới thiệu các hình thức đối vị phức tạp và các hình thức phức điệu. 

31. Dân tộc nhạc học (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm, kiến thức về dân tộc nhạc học; dân tộc nhạc học trong đời sống văn hóa của con người; về phương pháp nghiên cứu âm nhạc truyền khẩu của các sắc tộc trên thế giới thông qua lịch sử, dân tộc học, xã hội học và nhạc học. 

32. Văn hóa học đại cương (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

- Khái niệm văn hóa và Văn hóa học.

- Các thành tố của văn hóa.

- Đặc điểm của văn hóa.

- Sự hình thành và phát triển của văn hóa.

- Giao lưu và tiếp biến văn hóa, sự hội nhập văn hóa trong thời đại hiện nay.

- Vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

33. Văn hóa dân gian Việt Nam (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian, sân khấu dân gian, tranh dân gian và lễ hội dân gian truyền thống của người Việt Nam. Cụ thể như sau: 

- Về Văn học dân gian Việt Nam: Trang bị cho học viên kiến thức về văn học dân gian các tộc người khác của dân tộc Việt Nam, folklore lí thuyết, các thể loại của văn học dân gian, tiến trình văn học dân gian, nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học dân gian, văn học hiện đại và văn hóa học. 

- Về sân khấu dân gian: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các hình thức diễn xướng dân gian truyền thống của người Việt Nam như: Chèo, tuồng, cải lương, kịch hát dân ca, múa rối nước… 

- Về tranh dân gian Việt Nam: Lịch sử hình thành của tranh dân gian Việt Nam, các dòng tranh dân gian, nội dung đề tài, bố cục, màu sắc của tranh dân gian...

- Về lễ hội cổ truyền của người Việt: Giới thiệu tổng quan về lễ hội cổ truyền, phân loại lễ hội dân gian, các loại hình nghệ thuật, trò chơi dân gian trong lễ hội; Giới thiệu một số lễ hội dân gian tiêu biểu ở các vùng miền của Việt Nam.

IV. Khối kiến thức chuyên ngành (M4) ( 39 tín chỉ)
IV.1. Môn học bắt buộc (37 tín chỉ)
34. Ký xướng âm 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

      Môn học trang bị những phương pháp của bộ môn Ký xướng âm, học phần này đạt được những kiến thức sau:

-  Xướng âm giọng Đô trưởng và La thứ ( C-dur và a-moll ) ở các loại nhịp 
[image: image1.wmf]

EMBED Equation.3[image: image2.wmf]4

2

;  
[image: image3.wmf]4

3

 ;   
[image: image4.wmf]4

4

;   
[image: image5.wmf]2

2

 ;  
[image: image6.wmf]8

3

  ;  
[image: image7.wmf]8

6

 ;  
[image: image8.wmf]8

9

  với các dạng trường độ, tiết tấu cơ bản.

   - Ghi âm các cao độ, trường độ, tiết tấu đơn giản ở giọng C-dur và a-moll.
35. Ký xướng âm 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

    Học phần Ký xướng âm 2 cần đạt được những kiến thức sau: 

- Xướng âm ở các giọng có 1 dấu hoá: G-dur, e-moll; F- dur, d- moll) ở các loại nhịp 
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 ; nhịp hỗn hợp với các dạng trường độ, tiết tấu phối hợp.

 - Ghi âm các bài có cao độ, trường độ, tiết tấu đơn giản ở các giọng trên. 

36. Ký xướng âm 3 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

  
 Học phần Ký xướng âm 3 cần đạt được những kiến thức sau: 

 - Xướng âm các giọng D dur, Des dur; h moll, b moll; B dur, H dur; g moll, gis moll.  

 - Ghi âm các bài có cao độ, trường độ, tiết tấu đã học ở các giọng trên.

37. Ký xướng âm 4 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


   Học phần Ký xướng âm 4 cần đạt được những kiến thức sau: 

 - Xướng âm các giọng A- dur , As- dur ; fis moll, f- moll ; Es - dur, E-dur ; c- moll, cis moll, bước đầu có nội dung bán âm thêu và lướt.

  - Ghi âm các bài tập có cao độ, trường độ, tiết tấu đã học ở các giọng trên.

38. Ký xướng âm 5 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

    
 Học phần Ký xướng âm 5 cần đạt được những kiến thức sau: 

 - Xướng âm kết hợp phân tích chuyển điệu ở tất cả các giọng.

 - Xướng âm có bán âm thêu và bán âm lướt.

  - Ghi âm đơn điệu, 2 bè đơn giản.

39. Hòa thanh 1 (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Môn học cung cấp các nguyên tắc về sắp xếp bè, nối tiếp của các hợp âm ba chính và hợp âm 7 át theo phong cách hòa thanh cổ điển châu Âu:

- Các hợp âm ba chính gốc

- Thể đảo của các hợp âm ba

- Hợp âm bảy át

- Một số dạng kết 
40. Hòa thanh 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

- Giới thiệu một số hợp âm ba phụ hay dùng. 

- Hệ thống hợp âm đầy đủ của điệu trưởng hòa âm và điệu thứ tự nhiên; hợp âm át kép; vòng Frigien.

- Hợp âm trong nhạc nhẹ
- Giới thiệu chuyển điệu công năng cấp I.

- Cách soạn công năng hòa âm đệm cho ca khúc: Âm hình hóa hòa âm, cách viết phần đệm đơn giản.

- Phân tích hoà âm trong tác phẩm âm nhạc.

41. Phân tích tác phẩm 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Cung cấp, trang bị kiến thức và kỹ năng về phân tích tác phẩm âm nhạc:

-  Nguyên tắc phân tích các phương tiện biểu hiện âm nhạc.

-  Nguyên tắc xây dựng tác phẩm âm nhạc.

-  Nguyên tắc cấu trúc trong tác phẩm âm nhạc .

-  Các hình thức âm nhạc một đoạn đơn, hai đoạn đơn

42. Phân tích tác phẩm 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Trang bị kiến thức về: 

- Hình thức ba đoạn đơn.

- Hình thức ba đoạn phức.

- Hình thức rondo.

- Hình thức biến tấu.

- Giới thiệu hình thức sonate.

43. Phân tích tác phẩm 3 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

- Phương pháp viết tiểu luận phân tích nhiều tác phẩm cùng một chủ đề, cùng của một tác giả hoặc cùng thể loại.

- Giới thiệu trường ca, tổ khúc.

- Giới thiệu các thể loại giao hưởng, sonate, concerto, opera, orato, ballet.

44. Hát hợp xướng (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: 


Môn hát hợp xướng giới thiệu sơ lược lịch sử hợp xướng châu Âu và nghệ thuật hợp xướng ở Việt Nam; giới thiệu các hình thức hợp xướng; cách sắp xếp bè cho các loại hợp xướng. Trang bị cho người học những kỹ thuật cơ bản của hát hợp xướng hai bè, ba bè và bốn bè cho thiếu nhi, người lớn với phong cách cổ điển và đương đại. Ngoài ra, người học có thể còn biết phân tích tác phẩm hợp xướng và bố cục dàn dựng. 

45. Chỉ huy hợp xướng (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Môn học cung cấp những kiến thức:

- Sơ lược về lịch sử bộ môn Chỉ huy  

- Kỹ thuật chỉ huy (vị trí và tư thế của người chỉ huy, chức năng hoạt động của hai tay, động tác cổ tay, ngón tay, cánh tay; sơ đồ các loại nhịp, lấy đà, cắt hết, xử lý sắc thái, xử lý tốc độ, tiết tấu phức tạp…).

46. Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp để có thể tổ chức dàn dựng các chương trình biểu diễn âm nhạc trong nhà trường phổ thông:

- Khái quát chung về dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 

- Các hình thức trình diễn bài hát. 

- Kĩ thuật dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc. 

- Kịch bản chương trình dàn dựng âm nhạc tổng hợp.

- Phương pháp sắp xếp 

47. Thanh nhạc 1 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

- Tìm hiểu cơ quan phát âm


- Tư thế trong ca hát


- Hơi thở và phương pháp rèn luyện hơi thở trong ca hát


- Luyện thanh với các mẫu câu có nguyên âm và phụ âm phù hợp ở quãng 3, quãng 5 trên âm khu tự nhiên với kỹ thuật hát Legato


- Thể hiện 01 số bài luyện thanh , một bài dân ca và 02 ca khúc (01 bài Việt nam, 01 bài  nước ngoài)

- Giới thiệu các xoang cộng minh

- Luyện tập và bảo vệ giọng hát

- Kỹ thuật hát Legato, Non legato, Staccato

- Chuyển giọng

- Luyện thanh với các mẫu câu có nguyên âm và phụ âm phù hợp, kết hợp với hơi thở trên âm khu tự nhiên và mở rộng âm khu tự nhiên

- Thể hiện 01bài luyên thanh và 02 ca khúc ( 01 bài Việt Nam, 01 bài nước ngoài).

48. Thanh nhạc 2 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Thanh nhạc 1


- Nguyên lý cộng minh và các bài tập 


- Mở rộng âm khu tự nhiên.


- Luyện thanh các mẫu câu phù hợp với khả năng của sinh viên.


- Thể hiện 01 bài luyện thanh , 01bài dân ca và 02 ca khúc.


- Phân loại giọng hát.


- Ngôn ngữ trong tác phẩm âm nhạc.


- Phát triển âm khu cao.


- Luyện thanh các mẫu câu phù hợp với khả năng của sinh viên


- Thể hiện 03 ca khúc trong đó có 01 ca khúc nước ngoài hoặc Aria đơn giản. 

49. Thanh nhạc 3 (1 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Thanh nhạc 2

- Sơ lược các giai đoạn lịch sử Thanh nhạc Việt Nam

- Sơ lược một số truyền thống Thanh nhạc thế giới.

- Củng cố các kỹ thuật đã học kết hợp với mẫu câu luyện thanh và bài Luyện thanh.

- Thể hiện 01 bài luyện thanh, 01 bài dân ca và 02 ca khúc ( một ca khúc nước ngoài)

- Củng cố các kỹ thuật đã học.

- Áp dụng các kỹ thuật đã học vảo thể hiện tác phẩm Thanh nhạc.

- Thể hiện 01 bài dân ca, 02 ca khúc( một ca khúc nước ngoài theo năng lực của sinh viên).

50. Thanh nhạc 4 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Thanh nhạc 3


- Củng cố các kỹ thuật đã học.


- Thực hành luyện tập phong cách biểu diễn qua thể hiện các tác phẩm.


- Hoàn thiện tác phẩm, chọn bài phù hợp với sở trường giognj hát của sinh viên.


- Thể hiện 01 bài hát dân ca, 02 ca khúc Việt Nam ( một ca khúc nghệ thuật, 01 bài hát nước ngoài phù hợp với khả năng của sinh viên)

51. Keyboard/Guitar 1 (1 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: 

Keyboard 

-
Nắm rõ tính năng nhạc cụ, các kỹ thuật cơ bản của đàn phím điện tử. 

- Nắm rõ phương pháp luyện tập các gam trưởng tự nhiên, thứ hòa thanh từ 0 đến 1 dấu hóa.

- Nắm rõ phương pháp luyện tập các bài luyện ngón (Hanon, Etude) với các kỹ thuật cơ bản.

- Nắm rõ cách thức sử dụng bộ đệm tự động hoặc không sử dụng bộ đệm tự động trong luyện tập một số tiểu phẩm.

- Xử lý sắc thái trên đàn phím điện tử.

- Kỹ thuật đệm hát các ca khúc ở tiết điệu Waltz và March.

Guitar

- Nhận biết và luyện tập các gam (Cdur-amoll; Gdur-emoll)

- Nắm vững các kỹ thuật cơ bản vào luyện tập một số tác phẩm Việt Nam và nước ngoài.

- Biết phương pháp soạn đệm và đệm hát một số ca khúc ở các tiết điệu cơ bản.

52. Keyboard/Guitar 2 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Keyboard/Guitar 1
Keyboard 

- Nhận biết và luyện tập các gam trưởng tự nhiên từ 2-4 dấu thăng và gam thứ hòa thanh từ 2-4 dấu giáng.
- Ứng dụng các kỹ thuật cơ bản vào tiểu phẩm độc tấu Việt Nam và nước ngoài có hoặc không sử dụng bộ đệm tự động.

- Viết phương pháp soạn đệm và đệm hát 1 số ca khúc ở các tiết điệu Disco, Slow Rock, Polka, Pop Ballad.

Guitar

- Nhận biết và luyện tập các gam (D dur-b moll; A dur- f# moll)

- Nắm rõ các kỹ thuật cơ bản và luyện tập một số tiểu phẩm Việt Nam và nước ngoài.

- Biết phương pháp soạn đệm và đệm hát một số ca khúc ở các tiết điệu cơ bản
53. Keyboard/Guitar 3 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Keyboard/Guitar 2
Keyboard 

- Nhận biết và luyện tập các gam thứ hòa thanh từ 2 đến 4 dấu thăng và trưởng tự nhiên từ 2 đến 4 dấu giáng.

- Nắm vững các kỹ thuật cơ bản vào luyện tập một số tác phẩm Việt Nam và nước ngoài có hoặc không sử dụng bộ đệm tự động.

- Biết phương pháp soạn đệm và đệm hát một số ca khúc ở các tiết điệu Rock, Tango, Chachacha, Rumba.

Guitar

- Hiểu, biết cách chạy gam thứ hòa âm trên 12 giọng (theo vòng quãng 4)

- Hiểu, biết cách tập luyện vòng II-V-Icủa giọng thứ

- Hiểu, biết cách đệm hát ca khúc
54. Keyboard/Guitar 4 (1 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Keyboard/Guitar 3
Keyboard 

- Hiểu và nắm vững cách thể hiện một số tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài có hoặc không dùng bộ đệm tự động
- Nắm vững cách đệm các ca khúc ở tiết điệu Latin, Funky..

Guitar

- Hiểu và nắm vững cách chạy gam 5 âm
- Hiểu và nắm vững Phương pháp soạn đệm ca khúc5 âm Việt Nam.

IV.2. Các môn học tự chọn (2/8 tín chỉ):

55. Đệm đàn 1(2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết:


Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng đệm hát cơ bản

- Biết được cách chọn tiết tấu phù hợp cho ca khúc .

- Biết được cách chọn hợp âm phù hợp cho ca khúc.

- Có khả năng tự soạn phần đệm hát cho ca khúc.

Môn học giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng đàn để đệm ca khúc:

- Biết được cách soạn dạo đầu, dạo giữa và kết                                                 

- Có khả năng tự ngẫu hứng và phong phú phần đệm hát    

56. Đệm đàn 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Môn học cung cấp và trau dồi cho SV kỹ năng đệm hát, soạn đệm từ đơn giản đến phức tạp. phù hợp với  khả năng của từng sinh viên


- Giúp sinh viên biết cách soạn đệm đúng cơ bản, chọn tiết tấu, chọn hợp âm cho phù hợp với từng phong cách và tính chất của ca khúc. Biết cách soạn dạo đầu, dạo giữa và kết. Có khả năng ngẫu hứng theo vòng hoà âm cho trước để phù hợp với ca khúc.Biết ứng dụng và sử dụng các tính năng của guitar pro và band in a box ) để hoàn thiện phần soạn đệm


- Hướng dẫn luyện tập và kiểm tra đánh giá phần thực hành đệm hát của sinh viên, đảm bảo sinh viên biết cách đệm hát các ca khúc phổ thông ở các thể loại và phong cách khác nhau.

57. Giới thiệu nhạc cụ (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Môn học giới thiệu các nội dung về:

- Các bộ trong dàn nhạc giao hưởng.

- Các loại dàn nhạc giao hưởng.

- Các nhạc cụ dân tộc tiêu biểu.

-  Một số hình thức dàn nhạc dân gian. 

- Một số nhạc cụ điện tử thông dụng. 

58. Thực hành biểu diễn (2 tín chỉ)

 Môn học tiên quyết:
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức:

- Phương pháp thể hiện 

   
- Quy tắc thực hành biểu diễn trên sân khấu

  
-  Kỹ thuật diễn xuất nội tâm và hình thể 

  
- Giải phóng cơ thể khi hát

V. Khối kiến thức nghiệp thực tế và tốt nghiệp (15 tín chỉ)

V.1 Các môn học bắt buộc (13 tín chỉ)

59. Phương pháp dạy học âm nhạc 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Cung cấp những cơ sở lí luận, các phương pháp dạy học và giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông:

- Giáo dục âm nhạc trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam.


- Đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh phổ thông và của sinh viên các trường đào tạo sư phạm âm nhạc.


- Nội dung dạy  học âm nhạc trong nhà trường phổ thông


- Lí luận dạy học âm nhạc

60. Phương pháp dạy học âm nhạc 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


- Phương pháp tổ chức dạy các hoạt động âm nhạc: hát, xướng âm, lý thuyết âm nhạc; phương pháp thực hiện cấu trúc một bài dạy, tiết dạy âm nhạc.


- Phương pháp tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khoá như biểu diễn văn nghệ, nói chuyện và thưởng thức âm nhạc; tổ chức các trò chơi có nội dung âm nhạc. 


- (Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm) nội dung và qui trình tổ chức các H ĐGD ngoài giờ lên lớp (tổ chức tiết chào cờ, sinh hoạt lớp; hoạt động giáo dục theo chủ điểm) ở trường phổ thông cho sinh viên sư phạm nghệ thuật hệ Đại học.


- Cung cấp cho sinh viên qui trình và cách thức hình thành một số kỹ năng có ý nghiac quan trọng đối với hoạt động sư phạm, đối với cuộc sống như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thiết kế hoạt động giáo dục, kỹ năng giải quyết tinhd huống sư phạm...

61. Tâm lý học (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

 Tâm lý học cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản của tâm lý học như: tâm lý, tâm lý học, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; các phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học như: quan sát, điều tra, trắc nghiệm, thực nghiệm, phỏng vấn...; quá trình hình thành và phát triển tâm lý người; các đặc điểm, qui luật và cơ chế tâm lý của các quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý con người; phân tích và chứng minh vai trò của các yếu tố cơ bản trong sự hình thành và phát triển nhân cách; dự báo các xu hướng, tiềm năng và tiền đồ phát triển của khoa học tâm lý trong thể kỉ XXI.


Đồng thời, học phần cũng chỉ ra bản chất của sự phát triển tâm lý trẻ em; chỉ ra đặc điểm tâm lý trẻ em theo các giai đoạn lứa tuổi; chỉ ra cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học và giáo dục; chỉ ra bản chất, các giai đoạn  của hoạt động giao tiếp sư phạm cũng như phong cách và các nguyên tắc giao tiếp sư phạm.

62. Giáo dục học (4 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Giáo dục học cung cấp cho người học các kiến thức, các khái niệm cơ bản của giáo dục học như: Giáo dục, giáo dục học; Hệ thống khoa học giáo dục; xu thế, tiềm năng và tiền đồ phát triển của khoa học tâm lý trong thể kỉ XXI; Các phương pháp nghiên cứu cơ bản của giáo dục học như: quan sát, điều tra, thực nghiệm, phỏng vấn...; Những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học, lý luận giáo dục: cấu trúc, bản chất, nhiệm vụ, quy luật, động lực của quá trình dạy học và giáo dục. Nguyên tắc, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học và giáo dục; Môi trường giáo dục; Quản lý giáo dục trong nhà trường; công tác của giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông.

63. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ( 2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Học phần chỉ ra nội dung, cách thức tổ chức rèn luyện các kĩ năng chung cho sinh viên sư phạm nghệ thuật nhằm góp phần hình thành và hoàn thiện năng lực sư phạm cho sinh viên. Đồng thời cung cấp cho sinh viên quy trình  và cách thức hình thành một số kĩ năng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sư phạm, với cuộc sống như: Tác phong văn hóa sư phạm; kĩ năng viết và trình bày bảng; Kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm; Kĩ năng lập kế hoạch chủ nhiệm; Kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ một cách sáng tạo; tổ chức được các hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động; phát triển khả năng hợp tác, chia sẻ trong hoạt động sư phạm; có tình cảm tích cực đối với người dạy học. Bước đầu có năng lực sư phạm của người giáo viên nghệ thuật trong trường phổ thông.

V.2.  Các môn học tự chọn (2/6 tín chỉ)

64. Hoạt động ngoài giờ lên lớp (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Môn học ngoài giờ lên lớp tạo điều kiện cho SV được thực hành nghề dạy học, hoạt động âm nhạc ở các cơ sở ngoài trường như các trường phổ thông, các cơ sở có hoạt động âm nhạc... nhằm trau dồi các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm trong thực tiễn cuộc sống.

65. Tâm lý học nghệ thuật (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về Tâm lý học nghệ thuật: Tâm lý học nghệ thuật là gì; Đối tượng, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu tâm lý học nghệ thuật; bản chất và cơ chế hình thành tâm lý nói chung và của người nghệ sĩ nói riêng; hoạt động nhận thức và sáng tạo nghệ thuật; nhân cách của người nghệ sĩ; các yếu tố chi phối sự phát triển nhân cách của người nghệ sĩ. 

66. Thực tế sáng tác (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Môn học trang bị cho sinh viên có kiến thức sáng tác tác phẩm âm nhạc thông qua hoạt động thâm nhập thực tế ở các trường phổ thông, các hoạt động sáng tác trong thực tiễn từ các chương trình biểu diễn, ngoại khóa...
VI. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp (M6) ( 16 tín chỉ )

VI.1. Khối kiến thức thực tập: 6 tín chỉ

67. Thực tập sư phạm 1, 2 (6 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: 

VI. Khối kiến thức tốt nghiệp: 10 tín chỉ
68. Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)

69. Các môn  thi thay thế khóa luận  tốt nghiệp (10 tín chỉ)

6. Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo

6.1. Về tiến trình đào tạo

Người quản lý đào tạo cần căn cứ Khung  chương trình để sắp xếp lịch học toàn khóa và thời khóa biểu mỗi học kỳ, cho sinh viên đăng kí môn học, vì tại đó đã ghi rõ tên khối kiến thức, tên môn học, số tín chỉ, loại giờ tín chỉ, môn tiên quyết nhằm đảm bảo được tính logic về quá trình nhận thức, đảm bảo được khối lượng kiến thức, thời lượng học tập hợp lý cho mỗi học kỳ, theo quy định của Quy chế.

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc được tổ chức triển khai theo mô hình đào tào kết hợp. Toàn bộ chương trình được triển khai thực hiện với sự phối hợp giữa trường ĐHSP Nghệ Thuật TW và các đơn vị tham gia đào tạo theo sự phân công của trường

Sau đây là dự kiến tiến trình đào tạo toàn khóa theo học kỳ: 

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số

tín chỉ
	Tiến trình đào tạo theo học kỳ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	M1
	Khối kiến thức chung
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	1


	POL2001
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	POL2002
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	POL2003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	4
	POL2004
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	INF2001
	Tin học cơ bản
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	6
	CFL2001
	Tiếng Anh A1
	4
	x
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CFL2002
	Tiếng Anh A2
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	8
	PPE2010, PPE2011
	Giáo dục thể chất 1, 2
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	9
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	M2
	Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	
	Các môn học bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	12
	MUS2002
	Mỹ học
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	MUS2003
	Nghệ thuật học đại cương
	2


	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	CLM2001
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3


	
	
	x
	
	
	
	
	

	II.2
	
	Các môn học tự  chọn
	4/8
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	PPE2003
	Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo


	2


	
	
	
	
	
	x
	
	

	16
	CFL2008
	Tiếng Việt thực hành
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	17
	CLM2004
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	MUS2034
	Lịch sử nghệ thuật
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	M3
	Khối kiến thức 
cơ sở ngành
	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1.
	
	Các môn học bắt buộc
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	MUS2004
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 1
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	20
	MUS2005
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 2
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	21
	MUS2006
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 3
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	22
	MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	23
	MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	24
	MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	25
	VMU2001
	Dân ca
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	26
	MUS2011
	Múa
	3
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	27
	MUS2012
	Sáng tác
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	

	28
	CFL2005
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	29
	MUS2001
	Tin học chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	III.2
	
	Các môn học tự  chọn
	4/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	MUS2013
	Phối hợp xướng
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	31
	MUS2015
	Nhập môn phức điệu
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	32
	MUS2016
	Dân tộc nhạc học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	CLM2003
	Văn hoá học đại cương
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	CLM2016
	Văn hoá dân gian Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	M4
	Khối kiến thức 
chuyên ngành
	39
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các môn học bắt buộc
	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	MUS2017
	Ký xướng âm 1
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	36
	MUS2018
	Ký xướng âm 2
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	37
	MUS2019
	Ký xướng âm 3
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	38
	MUS2020
	Ký xướng âm 4
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	39
	MUS2021
	Ký xướng âm 5
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	40
	MUS2022
	Hòa thanh 1
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	41
	MUS2023
	Hòa thanh 2
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	42
	MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	43
	MUS2025
	Phân tích tác phẩm 
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	44
	MUS2026
	Phân tích tác phẩm 3
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	45
	MUS2027
	Hát hợp xướng
	3
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	46
	MUS2060
	Chỉ huy hợp xướng
	2
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	47
	MUS2061
	Dàn dựng chương trình Âm nhạc tổng hợp
	3


	
	
	
	
	
	
	x
	x

	48
	VMU2002
	Thanh nhạc 1
	1
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	49
	VMU2003
	Thanh nhạc 2
	1
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	50
	VMU2018
	Thanh nhạc 3
	1
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	51
	VMU2019
	Thanh nhạc 4
	1
	
	
	
	
	
	
	x
	

	52
	VMI2001
	Keyboard/Guitar 1
	1
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	53
	VMI2002
	Keyboard/Guitar 2
	1
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	54
	VMI2013
	Keyboard/Guitar 3
	1
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	55
	VMI2014
	Keyboard/Guitar 4
	1
	
	
	
	
	
	
	x
	

	IV.2
	
	Các môn học tự chọn
	2/8
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	VMI2006
	Đệm đàn 1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	VMI2007
	Đệm đàn 2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	59
	VMU2011
	Thực hành biểu diễn
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.
	M5
	Khối kiến thức thực tế và tốt nghiệp
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.1
	
	Các môn học bắt buộc
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1
	2


	
	
	x
	
	
	
	
	

	61
	MUS2065
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	62
	PPE2001
	Tâm lý học
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	63
	PPE2002
	Giáo dục học
	4
	
	
	x
	
	
	
	
	

	64
	PPE2028
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	V.2
	
	Các môn học tự  chọn
	2/6
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	MUS2033
	Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	66
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	MUS2014
	Thực tế sáng tác
	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Căn cứ vào tình hình cụ thể, người quản lý đào tạo có thể điều chỉnh kế hoạch đào tạo từng học kỳ một cách hợp lý theo đúng Quy chế.

6.2. Về các môn học tiên quyết:

Trong khi tổ hợp kế hoạch đào tạo của ngành Sư phạm Âm nhạc với kế hoạch chung của toàn trường, cần lưu ý các môn học tiên quyết (đã ghi trong khung chương trình) để việc đăng ký môn học của sinh viên cũng như tổ chức đào tạo được thuận lợi, đúng tiến độ.

6.3. Về các môn học tự chọn

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Âm nhạc được thiết kế gồm các môn học bắt buộc và tự chọn. Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên và khả năng, điều kiện cụ thể của đơn vị, Chủ nhiệm Khoa sẽ định hướng sinh viên trong việc lựa chọn các môn học thuộc nhóm các môn học tự chọn. Việc định hướng này được thực hiện vào đầu năm học. Người quản lý đào tạo cần chú ý điều chỉnh số lượng sinh viên đăng kí lựa chọn mỗi môn học để tránh tổ chức những môn lựa chọn có quá ít người học.

6.4. Chỉ dẫn dành cho cán bộ quản lý đào tạo/cố vấn học tập

Việc lựa chọn, bố trí các môn học cho từng học kỳ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc:

- Tổng số tín chỉ trong một học kỳ không vượt quá mức quy định trong Quy chế đào tạo hiện hành.

- Đảm bảo yêu cầu về môn học tiên quyết như đã xác định trong Khung chương trình đào tạo.

- Phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất.

- Phù hợp với kế hoạch đào tạo chung của toàn trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy tín chỉ của sinh viên.

7. Danh mục tài liệu tham khảo cho việc điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng chuẩn đầu ra

1. Bộ tài liệu tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (ngày 12 tháng 1 năm 2012):

· “Chuẩn đầu ra” và một số ngộ nhận phổ biến ở Việt Nam

· Danh sách chuẩn đầu ra theo CDIO của Khoa Công nghệ thông tin

· Blackbox Exercise

· Slide giới thiệu tổng quan ma trận

· Câu hỏi khảo sát giảng viên về điều thông tin ITU

· Khảo sát các bên liên quan về chuẩn đầu ra của Khoa Công nghệ thông tin

· Một số kinh nghiệm xây dựng đề cương môn học theo CDIO

· Những điểm quan yếu của việc đánh giá (Trường ĐH Connecticut 2009)

2. Tài liệu bồi dưỡng Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, TS. Trần Hữu Hoan, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, 2011.

3. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009.

4. Chương trình đào tạo cử nhân Lịch sử- Trường Đại học KHXH và NV

8. Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử (hiện hành)- Trường Đại học giáo dục
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